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TT Tên dự án Lĩnh vực Địa điểm
Quyết định phê 

duyệt ĐTM/GPMT
Tên cơ quan phê duyệt Ngày ký

A

I

1
Dự án "Đầu tư xây dựng Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý (nay là 

phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình)"  của Công ty TNHH Học viện đào tạo Mặt Trời
Giáo dục tại phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình 2249/QĐ-UBND  UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/12/2025

2
Dự án "Xây dựng CSHT đô thị Me (thị trấn Thịnh Vượng)" của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 
Hạ tầng khu đô thị tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 2057/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

29/12/2025

3
Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam" của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Hạ tầng CCN tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình  2024/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

27/12/2025

4
Dự án "Sản xuất thanh hợp kim nhôm xanh, vật liệu điện tử 3C cao cấp và phụ kiện nhôm ô tô Kim Kiều" của Công ty 

TNHH Nhôm Kam Kiu (Việt Nam)
Sản xuất công nghiệp

tại Lô CN8, Khu công nghiệp Mỹ

Thuận, tỉnh Ninh Bình
2002/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

26/12/2025

5
Dự án " Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục (BL-ĐT01.21)" của Công ty TNHH 

Đông Miền Bắc 
Hạ tầng khu đô thị tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình 1885/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

18/12/2025

6 Dự án "Dự án Nhà máy sản xuất bảng mạch có độ chính xác cao" của Công ty TNHH Công nghệ Red Board (Việt Nam) Sản xuất công nghiệp
tại Lô CN05, Khu công nghiệp Kim Bảng I, phường Lê 

Hồ, tỉnh Ninh Bình
1763/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/12/2025

7

Dự án Xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đông Phong, huyện 

Nho Quan); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông tỉnh Ninh Bình

Đường giao thông

tại các phường/xã gồm: Gia Vân, Đại Hoàng,

Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Phong, Gia Lâm, Gia Tường, 

Phú Sơn, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 

1712/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

05/12/2025

8
Dự án "Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm - Cao Bồ (Trục T4)" của Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu 

vực 2
Đường giao thông

tại xã Thanh Liêm, xã Tân Minh, xã Phong Doanh và xã 

Ý Yên, tỉnh Ninh Bình
1724/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

05/12/2025

9
Dự án "Nâng cấp Âu thuyền Sông Chanh" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Ninh Bình
Đường giao thông

 tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh

Ninh Bình
1722/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

05/12/2025

10
Dự án "Xây dựng tuyến đường từ vòng xuyến đường nội thị thị trấn Cát Thành đến TL488B trên địa bàn huyện Trực Ninh" 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định 
Đường giao thông tại xã Cổ Lễ và xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình 1720/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

05/12/2025

11
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của Công ty 

Cổ phần Châu Giang 
Khai thác khoáng sản tại mỏ núi Bà Đầm xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình 1723/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

05/12/2025

12

Dự án "Đầu tư xây dựng giai đoạn I tuyến đường giao thông kết nối phân khu động vật hoang dã với Tỉnh lộ 479C thuộc 

Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Đường giao thông tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình  1682/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

03/12/2025

13
Dự án"Đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang khu dân cư tổ dân phố Hoà Trung, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên 

(DT-ĐT14.22)" của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Đức Dũng 
Hạ tầng KDC tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình 1647/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

29/11/2025

14 Dự án "Xây dựng công trình khai thác đá vôi và đôlômit" của Công ty TNHH Thành Thắng Khai thác khoáng sản tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình 1636/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

27/11/2025

15
Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ và xã Đại Cương, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.3)" của 

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Thủy
Hạ tầng khu đô thị  tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình 1569/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

21/11/2025

16 Dự án "Yi Da Denim Mill (VN) Co., Ltd"  của Công ty TNHH Nhà máy Yi Da Denim Việt Nam Sản xuất công nghiệp
tại Lô R, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, thị trấn 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay là xã 

Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình)

1567/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

21/11/2025

17
Dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)" của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
Công viên động vật tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình 1527/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

20/11/2025

18

Dự án "Đầu tư xây dựng khu đất hoàn trả dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai 4 (đường trục kinh tế 

phía Nam kết nối QL38 của thành phố Hà Nội) với đường vành đai 5 (theo quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội) trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam theo hình thức đối tác công tư PPP, (hợp đồng BT) - vị trí 2" của Công ty TNHH Hà Phương

Hạ tầng KDC
tại phường Nguyễn Úy, phường Lê Hồ, phường Tam 

Chúc, tỉnh Ninh Bình
1542/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

20/11/2025

19
Dự án "Xây dựng tuyến đường kết nối đường du lịch Kênh Gà - Vân Trình và đường Đông - Tây trên địa bàn huyện Nho 

Quan" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình 
Đường giao thông tại xã Cúc Phương, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình 1518/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

19/11/2025

20 Dự án "Mỏ đá vôi Hồng Sơn"  của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn Khai thác khoáng sản tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình 1511/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

18/11/2025

21
"Dự án Đầu tư khai thác, chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi núi Cay"  của Công ty TNHH Xuân 

Thiện Ninh Bình
Khai thác khoáng sản

tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (nay là 

xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình)
1509/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

18/11/2025

22
Dự án "Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, phụ kiện ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn, thiết bị xử lý môi trường 

công nghệ cao Bei Ke Yuan" của Công ty TNHH Công nghệ Bei Ke Yuan 
SX công nghiệp

tại lô CN7A, CN7B, CN8, CN9A, CN9B, Cụm công 

nghiệp Văn Phong, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
1512/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

18/11/2025

23
Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại đồi Sòng Cầu, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình" 

(nay là phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Đạt 
Khai thác khoáng sản

 xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình" (nay 

là phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình)
1413/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/11/2025

24
Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai 5 đến khu công nghệ cao Hà Nam" của Ban Quản lý Khu Đại 

học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình
Đường giao thông

tại xã Nam Xang, xã Vĩnh Trụ, xã Bắc Lý, xã Trần 

Thương, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình
1358/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

07/11/2025

Sau khi sáp nhập tỉnh (Sở Nông nghiệp và môi trường tham mưu thẩm định)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Phụ lục II. Thủ tục hành chính về môi trường đã phê duyệt/cấp phép năm 2025
(Kèm theo Báo cáo số:……/BC-UBND  ngày…..tháng 5 năm 2026 của  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
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25
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của của Công ty CP tư 

vấn đầu tư và thương mại HD
Khai thác khoáng sản

 tại núi cuối Hồ Trứng, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh 

Ninh Bình
1348/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

06/11/2025

26
Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn" của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 
Hạ tầng KDC tại xã Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình 1330/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

06/11/2025

27 Dự án "Shenyan Precision Manufacturing (VietNam)" của Công ty TNHH Chế tạo công nghệ cao Shenyan (Việt Nam) 

Sản xuất linh kiện, phụ kiện thiết bị 

truyền thông; Sản xuất linh kiện, phụ 

kiện thiết bị năng lượng mới; Sản xuất 

linh kiện, phụ kiện thiết bị y tế; Sản 

phẩm đúc khuôn; Sản phẩm ép phun.

tại Lô CN12, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, 

phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình
1329/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

06/11/2025

28
Dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xóm 4 xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng Nam Định
Hạ tầng KDC tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình 1288/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/10/2025

29 Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Yến Châu" của Công ty cổ phần khu công nghiệp 1369 Hạ tầng CCN Xã Giao Hưng và xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình 1203/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

29/10/2025

30
Dự án "Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm" của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thanh Hải
Hạ tầng KDC  tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình 1194/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

28/10/2025

31
Dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu" của Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng Nam Định
Hạ tầng KDC Xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 1170/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

25/10/2025

32 Dự án "Nhà máy sản xuất ắc quy" của Công ty Cổ phần ắc quy Eni-Florence Sản xuất ắc quy
tại Lô B2.12, Khu công nghiệp Khánh Phú, phường Đông 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
1142/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

23/10/2025

33
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất sét khu đồi Rào, làng Quỳnh, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình" của Công 

ty cổ phần gốm xây dựng Quỳnh Lưu
Khai thác khoáng sản xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình 1129/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

23/10/2025

34
Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đất đá hỗn hợp làm vật liệu san lấp tại đồi Sòng Cầu, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình" (nay là phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình) của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi
Khai thác khoáng sản phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình 1106/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

21/10/2025

35
Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá phía Đông Bắc núi Thung Chuông, 

xã Đức Long, huyện Nho Quan" của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Quang Minh Ninh Bình
Khai thác khoáng sản xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình 1105/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

21/10/2025

36
QĐ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp Xuân Tiến 2" của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng quốc tế Á Châu
Hạ tầng CCN Xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình  1100/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

21/10/2025

37
Quyết đinh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nâng cấp tuyến đường trục Thạch La - 

Đầm Rừng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình
Đường giao thông xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình 1085/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

20/10/2025

38
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của Công ty Cổ phần 

Hoa Đức
Khai thác khoáng sản tại mỏ núi Thung Rói, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình 1072/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

19/10/2025

39
Dự án "Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT11.22)" của Công ty TNHH đầu 

tư hạ tầng Phúc Huy tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình
Hạ tầng KDC

thực hiện tại xã Tân Thanh, tỉnh

Ninh Bình 
1073/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

19/10/2025

40
Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị trung tâm Phố Cà, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT19.24)" của của Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Thanh Tâm
Hạ tầng khu đô thị tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình 1059/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

17/10/2025

41
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Nam Hà
Khai thác khoáng sản

 tại mỏ đá vôi núi Thung Cối, xã Thanh Lâm và xã Tân 

Thanh, tỉnh Ninh Bình
1046/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

16/10/2025

42
Dự án "Đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá núi Hang Thuyền - Máng Lợn, xã 

Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình" của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hùng Vương
Khai thác khoáng sản

tại mỏ đá núi Hang Thuyền - Máng Lợn, xã Đức Long, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
1002/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

13/10/2025

43
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của Công ty cổ phần

đầu tư xuất nhập khẩu Hà Nam

Khai thác khoáng sản  tại mỏ núi Thung Lỗ Sâu, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình 1047/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

16/10/2025

44
Dự án "Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Tam Cốc - Bích Động (đoạn từ Quốc lộ 1A đến chùa Bích Động), thành phố Hoa 

Lư" của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình
Đường giao thông Phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 954/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/10/2025

45
Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.483B (đoạn nối từ nút giao Khánh Hòa tới cầu Cọ) (giai đoạn I)" của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình
Đường giao thông

phường Đông Hoa Lư, phường Yên Thắng, xã

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
956/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/10/2025

46 Dự án "Khu tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe, khách sạn và biệt thự điều dưỡng Lynn Times Hà Nam" Dịch vụ tổng hợp  tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình 995/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

13/10/2025

47
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường"  của Công ty cổ phần 

khoáng sản Hải Lý
khai thác và chế biến khoáng sản

tại mỏ phía Bắc núi Ông Voi, xã Tân Thanh và phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình
919/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

07/10/2025

48

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai 

thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" của Công ty Cổ phần

khoáng sản Lộc Hà

khai thác và chế biến khoáng sản  tại mỏ núi Thung Dầu, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình 920/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

07/10/2025

49
Dự án "Đầu tư xây dựng công trình khai thác và nghiền sàng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp"  của của 

Công ty TNHH 26868
khai thác và chế biến khoáng sản tại khu vực mỏ đá T34, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình 891/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

04/10/2025

50
Dự án "Khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu san lấp CL.9.1, bãi bồi sông Hồng, " của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng 

Xuân Trường
Khai thác khoáng sản xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình 864/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

01/10/2025

51
Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải 

Bắc Trung Bộ (giai đoạn 1) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

tỉnh Ninh Bình

Đường giao thông
Phường Trung Sơn, phường Tam Điệp và các xã Lai 

Thành, Bình Minh, Định Hoá, Yên Mạc, Đồng Thái
809/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

23/9/2025

52
Dự án "Đầu tư xây dựng khu trang trại tổng hợp và trải nghiệm nông nghiệp Hiến Thành" tại thôn Tụ An, phường Tây Hoa 

Lư, tỉnh Ninh Bình của Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Hiến Thành.
Khu trang trại và trải nghiệm Thôn Tụ An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 754/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

19/9/2025

53
Dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung số 2 xã Hải Anh, huyện Hải Hậu"của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Nam Định
Hạ tầng KDC

Xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Hải Anh, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
712/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

16/09/2025
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54
Dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Hưng" của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Cụm công 

nghiệp Hợp Hưng
Hạ tầng CCN

xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là xã Hợp 

Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)
691/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

12/09/2025

55 Dự án "Trạm biến áp 500kV Nam Định và đường dây đấu nối" của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Điện lực

Xã Hải An và xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình (trước đây là 

xã: Hải An, Hải Giang, Hải Phong, Hải Ninh, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định) 

672/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

11/09/2025

56

"Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình" tại 

phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh 

Bình

Hạ tầng KDC phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình 670/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

11/9/2025

57
Dự án "Điều chỉnh nâng công suất khai thác của dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu 

xây dựng thông thường" của Công ty TNHH Đồng Sơn
Khai thác khoáng sản

tại mỏ núi Thung Gạo, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh 

Bình
619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình ngày 5/9/2025

58
Dự án "Xây dựng, cải tạo tuyến nhánh đường tỉnh 489 đoạn từ đê Giao An (ĐT.489) đến Vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện 

Giao Thủy" của Sở Xây dựng
Đường giao thông

xã Giao Hòa và xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình (trước đây 

là xã Giao An, xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh 

Nam Định)

578/QĐ-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

31/8/2025

II Trước khi sáp nhập tỉnh (

59
Dự án Đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi núi Hống, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình của 

Công ty cổ phần - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam
Khai thác khoáng sản xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (cũ) 753/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
28/6/2025

60
Dự án  Đầu tư khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại đồi Đền Đông - đồi Ông Chới, phường Tân Bình, thành phố Tam 

Điệp, tỉnh Ninh Bình của Công ty Cổ phần Phúc Lộc
Khai thác khoáng sản phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 621/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
20/6/2025

61
Dự án  Đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tại đồi Đình, xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh 

Bình của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ
Khai thác khoáng sản xã Yên Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 604/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
18/6/2025

62
Dự án Đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch tại xã Yên Hòa, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh 

Bình của Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Yên Từ
Khai thác khoáng sản Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 605/QĐ-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
19/6/2025

63
Dự án  Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch khu vực Đồng Đỗi, thị trấn Yên 

Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình của Công ty Cổ phần Gạch Cầu Rào
Khai thác khoáng sản  thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  603/QĐ-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
19/6/2025

64

Dự án Đầu tư khai thác đất đá hỗn hợp tại phía Tây Bắc đồi Ngang, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

(Điều chỉnh) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Xuân Thành
Khai thác khoáng sản xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình  617/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

19/6/2025

65
Dự án Đầu tư khai thác và chế biến đá vôi tại diểm mỏ đá vôi núi Bài Thung, thôn Sơn Lũy, xã Đức Long, Huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên Tân
Khai thác khoáng sản xã Đức Long, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 812/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

30/6/2025

66

Dự án “Xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II)” tại phường Ninh Khánh, phường Ninh Mỹ, xã Ninh Khang 

và phường Ninh Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Đường giao thông

phường Ninh Khánh, phường Ninh Mỹ, xã Ninh Khang 

và phường Ninh Giang, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình.

39/QĐ-UBND
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

21/01/2025

67

Dự án "Xử lý chống sạt tuyến đê biển Bình Minh 3 đoạn từ đường ra Cồn Nổi đến cống CT9 và xử lý chống xói lở mái kè, 

đê hữu Đáy đoạn từ cống Lạc Thiện 2 đến Âu Kim Đài" của Ban QUản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Đường giao thông

các xã Kim Chính, Đồng Hướng và khu vực bãi bồi huyện 

Kim Sơn (thuộc án phận xã Kim Trung và án phận xã 

Kim Đông), huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

276/QĐ-UBND
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
ngày 4/4/2025

68
Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phúc Lộc, phường Ninh Phong và phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình” của 

UBND TP Hoa Lư
Hạ tầng kỹ thuật KDC Tại phường Ninh Phong và Nam Bình, Tp Hoa Lư số 86/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

20/02/2025

69
Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Mai Sơn, huyện Yên Mô" của UBND huyện Yên Mô Hạ tầng kỹ thuật KDC Tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô 12/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
ngày 1/7/2025

70
Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại xã Yên Từ, huyện Yên Mô” của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô Hạ tầng kỹ thuật KDC xã Yên Từ, huyện Yên Mô 11/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)
ngày 1/7/2025

71

Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn mới xã Yên Lộc, xã Định Hóa huyện 

Kim Sơn của UBND huyện Kim Sơn
Hạ tầng kỹ thuật KDC

Xã Yên Lộc, xã Định Hóa huyện Kim Sơn của UBND 

huyện Kim Sơn
452/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

19/5/2025

72
Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới xóm Đông Thượng, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn” Hạ tầng kỹ thuật KDC  xã Gia Tân, huyện Gia Viễn” 696/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

26/6/2025

73
dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư phía sau Huyện đội (giai đoạn 2)” của Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Khánh
Hạ tầng kỹ thuật KDC

xã Khánh Vân, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình
90/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

24/02/2025

74
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Văn Phong” (điều chỉnh mở rộng) tại xã Văn Phương và thị 

trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình của Công ty TNHH Thiên Phú
Hạ tầng CCN

Xã Văn Phương và thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình
565/QĐ-UBND

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

12/6/2025

75
 "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung và tái định cư xóm 7, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh". hạ tầng KDC xã Trực Khang, huyện Trực Ninh".  61/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

10/01/2025

76
"Kè móng và san lấp sân vận động trung tâm xã Yên Khang, huyện Ý Yên" hạ tầng kỹ thuật xã Yên Khang, huyện Ý Yên  156/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

20/01/2025

77
 "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung Thiện Mỹ, xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên" Hạ tầng KDC xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên  186/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

22/01/2025

78
"Xây dựng khu dân cư tập trung xóm Duyên Trường, xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy" Hạ tầng KDC xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy 226/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

 ngày 

24/01/2025

79
"Xây dựng khu dân cư tập trung Cánh Tây xóm 9, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu" Hạ tầng KDC xã Hải Nam, huyện Hải Hậu 451/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

25/02/2025

80 "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung và khu tái định cư Giao Yến 1, huyện Giao Thủy" Hạ tầng KDC Xã Giao Yến, huyện Giao Thủy 465/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

 ngày 

26/02/2025
81 "Trạm biến áp 220kV Nam Định 2 và đường dây đấu nối" của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia điện lực xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 1191/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

25/04/2025

82
 "Cải tạo, nâng công suất Nhà máy nước Xuân Trường từ 12.000 m3/ngày đêm lên 18.000 m3/ngày đêm" của Công ty cổ 

phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định
khai thác nước mặt thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường 1351/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

12/5/2025

83
"Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ Thuận" của Công ty cổ phần Thịnh Vượng Mỹ Lộc Hạ tầng CCN xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 1521/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

29/05/2025

84
 "Xây dựng tuyến đường tả sông Sò từ tỉnh lộ 489 đến tỉnh lộ 489B, huyện Giao Thủy" Giao thông

Thị trấn Giao Thủy, xã Giao Tân và xã Giao Thịnh, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định
1543/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

30/05/2025

85 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy" Hạ tầng KDC xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy 1704/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

12/6/2025
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86
"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mỹ Tân" của Công ty cổ phần thương mại phát triển công nghiệp Mỹ Tân 

Riverside
Hạ tầng CCN xã Mỹ Tân, thành phố Nam Định 1727/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

13/06/2025

87
"Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung và khu tái định cư Ngô Đồng, thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy" Hạ tầng KDC thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy 1812/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

19/06/2025

88
"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thắng Cường" của Công ty cổ phần Bateco Thắng Cường Hạ tầng CCN xã Yên Thắng và xã Yên Cường, huyện Ý Yên 1930/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

 ngày 

24/06/2025

89
"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nghĩa Phong" của Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp 

Nghĩa Phong
Hạ tầng CCN

xã Nghĩa Phong,

huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
1977/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

ngày 

25/06/2025

90
"Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Thái" của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thiên Minh Hạ tầng CCN Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.  2256/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)

 ngày 

30/06/2025

91
Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý
khu tái định cư

phường Quang Trung và phường Lam hạ, thành phố Phủ 

Lý
11/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 20/01/2025

92

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất tái định cư tại địa bàn phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên để phục vụ GPMB  

Dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (phía Tây đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình) ủa Trung tâm 

Phát triển quỹ đất thị xã Duy Tiên

hạ tầng kỹ thuật phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên 12/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 21/01/2025

93
Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân dân phía Đông thôn Trúc Sơn, xã Tiên Tân (nay là phường Tân Hiệp), thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam ủa Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp
Nghĩa trang phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý 15/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 24/01/2025

94
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại thôn Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim 

Bảng) của UBND huyện Kim Bảng (do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng làm đại diện)
hạ tầng kỹ thuật xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 19/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 11/2/2025

95
Dự án điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại núi Hàng 

Diêm, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng của Công ty TNHH Vận tải Châu Giang
KTKS núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 23/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/2/2025

96

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Kỹ thuật Khu tái định cư tại thị trấn Quế - vị trí 2 phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn thị 

trấn Quế, huyện Kim Bảng (nay là phường Quế, thị xã Kim Bảng) của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Kim Bảng
hạ tầng kỹ thuật phường Quế, thị xã Kim Bảng 25/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/2/2025

97
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Trương Công Giai kéo dài (đoạn từ Nguyễn Đức Cảnh đến cầu Bằng Khê), thành phố 

Phủ Lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý
Đường giao thông

phường Thanh Châu và phường Liêm Chính, thành phố 

Phủ Lý
26/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/2/2025

98
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý (PL-ĐT18.23) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng 

Vinh Phát
Khu nhà ở xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý 27/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/2/2025

99

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D12 đoạn từ tổ dân phố Hoàng Lý đến đường N14 theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu 

xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Hoàng Đông của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên
Đường giao thông phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên 28/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/2/2025

100
Đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục của Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục 

(Đại diện là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Lục)
khu tái định cư xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục 36/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 20/2/2025

101
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi Hang Diêm, xã 

Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh) của Công ty Cổ phần Khai khoáng Minh Đức.6
Khai thác khoáng sản núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 37/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 20/2/2025

102
Dự án Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý - Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tại xã Thụy Lôi và phường Ngọc Sơn, thị 

xã Kim Bảng của Công ty Điện lực Hà Nam - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
Đường điện xã Thụy Lôi và phưuòng Ngọc Sơn, thị xã Kim Bảng 46/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

103

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường Yên Bắc, phường Bạch Thượng, thị xã Duy 

Tiên (DT-ĐT29.22) của Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiến

Phát Việt Nam - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại Việt Phát I

khu dân cư phường Yên Bắc, phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên 47/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

104
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên (DT-ĐT28.22) 

của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Korea Hà Nam
khu dân cư phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên 48/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

105

Dự án xây dựng nhà lớp học 09 phòng và các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm xã Chân Lý của Ủy ban nhân dân 

xã Chân Lý
Lớp học xã Chân Lý, huyện Lý Nhân 49/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

106

Dự án "Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi 

Hang Diêm, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam" của Công ty TNHH Thái Sơn
KTKS núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 50/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

107

Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Thung Gạo, xã 

Tân Sơn, huyện Kim Bảng (nay là phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng) - điều chỉnh lần 2 của Công ty cổ phần Vật liệu và xây 

dựng nhà Hà Nội số 28

KTKS núi Thung Gạo, phường Tân sơn, thị xã Kim Bảng 51/QĐ-SNN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

108

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt cắt ngang đường QL38 theo Quy hoạch tỉnh Hà Nam đoạn từ nút giao với đường D1 

(TD-07 trong quy hoạch tỉnh) đến nút giao Vực Vòng, địa phận thị xã Duy Tiên của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam
Đường giao thông phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên 80/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 17/3/2025

109

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Nông Giang và đường Nguyễn Tất Thành (QL.38 cũ) nằm trên trục dọc TD-07 thuộc 

Quy hoạch tỉnh Hà Nam, địa bàn thị xã Duy Tiên của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam
Cầu, Đường giao thông thị xã Duy Tiên 81/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 17/3/2025

110

Dự án đầu tư xây dựng đường song hành, đường gom phía Bắc tuyến đường Vành đai 5 (đoạn từ nút giao Bình Nghĩa đến 

nút giao với ĐT.496B), địa phận tỉnh Hà Nam của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam
Đường giao thông huyện Bình Lục và huyện Lý Nhân 82/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 17/3/2025

111

Dự án đầu tư xây dựng đường gom QL1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý đoạn từ QL.1 đến nút giao QL.38 (phía Tây sông 

Nhuệ), bao gồm cả đơn nguyên 2 cầu Nhật Tựu và dường dẫn 2 đầu cầu của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam
Đường giao thông phường Duy Minh; phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên 83/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 17/3/2025

112

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ nút giao Vực Vòng đến nút 

giao Phú Thứ và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan phía tiếp giáp đường cao tốc Cầu giẽ -Ninh Bình của UBND thị xã Duy Tiên 

(Đại diện là Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Duy Tiên)

Đường giao thông
phường Yên Bắc, Tiên Nội và xã Tiên Ngoại, thị xã Duy 

Tiên và phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý
451/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 17/3/2025

113

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý - khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ (PL-

ĐT04.22) của Công ty TNHH Hai Pha Việt Nam
Khu đô thị phường Lê Hồng Phong và xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý 95/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 21/3/2025

114

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ cầu Đồng Lạc đến miếu Đồng Lạc xã Đồng Hóa (nay là phường Đồng Hóa), huyện 

Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng) của Ủy ban nhân dân phường Đồng Hóa
Đường giao thông phường Đồng Hóa, thị xã Kim Bảng 108/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 27/3/2025
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115

Dự án đầu tư xây dựng kênh tưới, tiêu và tuyến đường dọc kênh (đoạn từ nút giao khu công nghiệp Đồng Văn IV đến đường 

Văn Xá - Lê Hồ), huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng) của Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng thị xã Kim Bảng

Kênh, đường dọc kênh
phường Đại Cương; phường Đông Hóa; phường Tân Tựu; 

thị xã Kim Bảng
139/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 11/4/2025

116

Đường dây và TBA 110kV Ba sao, tỉnh Hà Nam của Ban quản lý Dự án Xây dựng điện Miền Bắc - Chi nhánh tổng công ty 

Điện lực Miền Bắc
Đường điện

xã Thụy Lôi, xã Liên Sơn, xã Khả Phong, phường Ngọc 

Sơn, thị xã Kim Bảng
181/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 24/4/2025

117

Dự án đầu tư xây dựng trục dọc phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (đoạn từ sông Châu đến hết địa phận thành 

phố Phủ Lý) của Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý (Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Thành Phố Phủ Lý làm đại diện)
Đường giao thông xã Đinh Xá, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý 207/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/4/2025

118

Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Đồng Quàng, 

phường Tượng Lĩnh và phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh lần 2) của Công ty cổ phần Vĩnh Sơn.
KTKS

núi Đồng Quàng phường Tượng Lĩnh và phường Tân 

Sơn, thị xã Kim Bảng
217/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 29/4/2025

119
Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi Thung Đót, xã 

Liên Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh) của Công ty CP Xi măng Nội Thương
KTKS núi Thung Đót, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 221/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 06/5/2025

120
Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ núi Than, phường 

Tân Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh lần 2) của Công ty TNHH Trường Xuân HN
KTKT núi Than, phường Tân Sơn, thị xã Kim Bảng 223/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 06/5/2025

121
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư dọc tuyến đường nối 2 tuyến đường DT.499 với ĐT.491, huyện Lý Nhân (LN-ĐT18.22) khu dân cư

thị trấn Vĩnh Trụ; xã Đức Lý; xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam
55/QĐ-STN&MT Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/2/2025

122
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ nút giao Vực Vòng đến nút 

giao Phú Thứ và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan phía tiếp giáp đường cao tốc Cầu giẽ -Ninh Bình.
Đường giao thông

phường Yên Bắc, Tiên Nội và xã Tiên Ngoại, thị xã Duy 

Tiên và phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý
451/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 17/3/2025

123
Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường N5 kết nối từ Vành đai 5 đến QL21 và cầu qua sông Đáy, huyện Kim Bảng (nay là thị 

xã Kim Bảng) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kim Bảng
Đường giao thông phường Ngọc Sơn, xã Liên Sơn, thị xã Kim Bảng 240/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 15/5/2025

124
Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt trên các tuyến đường địa phương qua đường T4 (tại phạm vi nút giao QL21, ĐT.495, 

ĐT.499B, ĐH.13), huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm
Đường giao thông

tại địa bàn thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Hà, xã Thanh 

Hương, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
276/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 26/5/2025

125
Dự án Đầu tư xây dựng cầu vượt trên đường T4 tại phạm vi nút giao với tuyến đường T1, ĐT.495B, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam  của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm
Đường giao thông

tại địa bàn thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 
277/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 26/5/2025

126

Dự án Chỉnh trang cảnh quan dọc tuyến đường vành đai kinh tế T4 trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam của Ủy ban 

nhân dân huyện Thanh Liêm
Chỉnh trang đường giao thông

tại địa bàn xã Thanh

Hà, thị trấn Tân Thanh, xã Thanh Hương, xã Thanh Tâm, 

xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

278/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 26/5/2025

127
Dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý  của 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý
HTKT khu TĐC tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 288/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 27/5/2025

128
Dự án Đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên của Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên  Khu công viên cây xanh tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 316/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 05/6/2025

129
Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT04.21) của Công ty TNHH đầu tư 

Thanh Phong 12
HTKT dân cư

xã Thanh Phong,

huyện Thanh Liêm
324/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 06/6/2025

130
Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn mới tại xã Thanh Phong, huyện

Thanh Liêm (TL-ĐT01.21) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thanh Liêm
HTKT dân cư

xã Thanh Phong,

huyện Thanh Liêm
325/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 06/6/2025

131

Chỉnh trang đô thị và đầu tư xây dựng Khu nhà ở dân cư nông thôn mới kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Đại Cương, huyện 

Kim Bảng (nay là phường Đại Cương, thị xã Kim Bảng) (KB-ĐT03.21) của Công ty Cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nam
HTKT dân cư phường Đại Cương, thị xã Kim Bản 335/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 12/6/2025

132
Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kết hợp dịch vụ thương mại phía Tây cụm công nghiệp Lê Hồ, xã Lê Hồ, huyện 

Kim Bảng (nay là phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng) (KB-ĐT32.22) Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị Hà Nam
HTKT dân cư

xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng (nay là

phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng)
336/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 13/6/2025

133
Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây QL.21, thành phố Phủ Lý (PL-ĐT03.21-1) của Liên danh Công ty Cổ phần Đầu 

tưxây dựng và Dịch vụ thương mại Nam Hà - Công ty TNHH Hải Vượng
HTKT đô thị

phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh

Hà Nam
337/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 13/6/2025

134
Đầu tư xây dựng đại lý kinh doanh và bảo dưỡng, sửa chữa ô tô 3S Hà Nam Liên danh Công ty Cổ phần Anh Tuấn và Công 

ty Cổ Phần Ford Thăng Long
KD bảo dưỡng, sửa chữa ô tô

phường Tân Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh

Hà Nam
392/QĐ-SNN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 21/6/2025

135

 Xây dựng khu cây xanh, mặt nước phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc phường Yên Bắc, phường Bạch 

Thượng, thị xã Duy Tiên của  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên

KTKT-trồng cây xanh, hệ thống thoát 

nước 

phường Yên Bắc, phường Bạch Thượng, thị xãDuy Tiên, 

tỉnh Hà Nam
400/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 23/6/2025

136
Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ núi Thung Dầu, xã Thanh 

Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (điều chỉnh) của Công ty cổ phần đầu tư vật liệu xây dựng Hồng Hà
Khai thác khoáng sản Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 403/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 23/6/2025

137

 Đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kết hợp dịch vụ thương mại phía Bắc thôn An Đông, xã Lê Hồ, huyện Kim 

Bảng (KB- ĐT31.22) của Công ty TNHH ĐTXD Dịch vụ thương mại Việt Phát I
KTKT khu dân cư&DV thương mại

Cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam
415/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/6/2025

138
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ Khu nhà ở xã hội Thái Hà, huyện Lý Nhân của Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân 

(Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lý Nhân)
HTKT nhà ở xã hội xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 418/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/6/2025

139

Đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh, bãi đỗ xe và tuyến đường phía Nam khu đất thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

khu đô thị Bắc Châu Giang, thuộc địa bàn phường Lam Hạ, phường Quang Trung và xã Tiên Tân (nay là phường Tân Hiệp), 

thành phố Phủ Lý của  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý

KTKT công viên cây xanh, bãi đỗ xe, 

đường giao thông

phường Lam Hạ, phường Quang Trung,

phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
420/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/6/2025

140
Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Thung Dược, xã Thanh 

Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khoáng sản Thiên Sơn
Khai thác khoáng sản

Thung Dược, xã Thanh Thuỷ,

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
414/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/6/2025

141
Đẩu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ T46, núi Hải Phú, xã Thanh Hải, 

huyện Thanh Liêm của Công ty TNHH Thành Thắng
Khai thác khoáng sản Xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 427/QĐ-STN&MT Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 26/6/2025

142

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ 

đường D5, huyện Kim Bảng đến cầu Tiên Tân (đê sông Nhuệ) và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường 

nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục; chỉnh trang hạ tầng hai bên tạo cảnh quan đoạn từ đường ĐT.498 (đường 

N3 trong quy hoạch tỉnh) đến sông Nhuệ của Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh Hà Nam

đường giao thông
thị xã Kim Bảng, thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và 

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
269/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 18/2/2025

143

Dự án đầu tư xây dựng đường song hành, đường gom phía Bắc tuyến đường Vành đai 5 (đoạn từ nút giao với ĐT.496B đến 

nút giao Thái Hà, giao đường CT.16 và đường ĐT.495B), địa phận tỉnh Hà Nam của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh Hà Nam

đường giao thông huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 416/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 11/3/2025

144
Dự án “Khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ (nay là phường Lê Hồ) và xã Nguyễn Uý, huyện Kim Bảng (nay là thị xã 

Kim Bảng) (KB-DT.06.22.4)” của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Long-Lands
HTKT dân cư

 xã Lê Hồ (nay là phường Lê Hồ) và xã Nguyễn Uý, 

huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng) 
1235/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 13/6/2025

145
Dự án “Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng LED và linh kiện” của Công ty TNHH Công nghiệp V Power SX công nghiệp

tại Khu Công nghiệp Châu Sơn thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam
649/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) ngày 9/4/2025

146
Dự án “Nhà máy điện lạnh, gia dụng Hòa Phát Hà Nam” (điều chỉnh công suất) của Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng 

Hòa Phát Hà Nam 
SX công nghiệp

tại lô F, đường D2, KCN Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị 

xã Duy Tiên, tỉnh  Hà Nam
1714/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ)

ngày 

26/6/2025
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147
Dự án “Nhà máy sản xuất trang sức cao cấp Sebang Chain Vina” của Công ty TNHH Sebang Chain Vina  SX công nghiệp

tại đường D2, Khu C, Khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
1715/QĐ-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ)

ngày 

26/6/2025

B

I

1
Cấp lại Giấy phép môi trường cho Cơ sở "Dự án Victory II- Nhà máy sản xuất sản phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng 

Văn, Hà Nam"  của Công ty TNHH Wistron Technology (Việt Nam)
SX công nghiệp

tại Lô CN09 và CN10, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 

III giai đoạn II, phường Tiên Sơn và phường Duy Hà, tỉnh 

Ninh Bình

137/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

31/12/2025

2
Cấp lại Giấy phép môi trường cho cơ sở cơ sở "Nhà máy sản xuất cột, cọc bê tông dự ứng lực" của Công ty cổ phần đầu tư và 

xây lắp Trường Sơn
SX cột, cọc bê tông

 tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh 

Ninh Bình
134/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/12/2025

3
Giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Farmland Vina Miền Bắc"  của Công ty cổ phần 

Farmland Vina Miền Bắc
Sx thức ăn chăn nuôi tại KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình 136/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/12/2025

4
Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất bút chì, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và kinh doanh các loại 

văn phòng phẩm" của Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen
SX bút chì và sản phẩm thủ côn mỹ nghệ

tại Cụm công nghiệp Bình Lục, xã Bình An, tỉnh Ninh 

Bình
135/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/12/2025

5 Cấp giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH sản xuất Best We Việt Nam
SX sản phẩm từ nhựa, kim loại, thép mạ 

thiếc và cho thuê nhà xưởng

tại một phần lô CN17, CN18 và một phần lô CN19 CCN 

Khánh Thượng, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình
133/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/12/2025

6
Giấy phép môi trường cấp lại cho cơ sở "Cảng cá Ninh Cơ" của Ban quản lý dự án Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ, tỉnh Nam 

Định
Cảng cá tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình 129/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

25/12/2025

7
Giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 1) cho dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm từ plastic của Công ty TNHH TM&XNK 

Ngọc Nam

Sản xuất sản phẩm từ plastic và cho 

thuê nhà xưởng

 tại Lô F, Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình
128/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

24/12/2025

8
Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung thôn Đò Mười, xã Nghĩa Sơn, huyện 

Nghĩa Hưng" của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định
Hạ tầng KDC tại xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình 127/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

24/12/2025

9 Giấy phép môi trường cấp điều chỉnh cho "Nhà máy sản xuất hàng may mặc" của Công ty TNHH sản xuất TMVN SX hàng may mặc tại xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình 124/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

22/12/2025

10
Giấy phép môi trường Cấp phép cho  “Đầu tư xây dựng nhà máy CHC LAB Việt Nam (giai đoạn II)” của Công ty TNHH 

CHC LAB Việt Nam

SX đồ nội thất phòng thí nghiệm, tủ hút 

độc và các bộ phận linh kiện tách rời
tại Cụm công nghiệp Gia Vân, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình 123/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

19/12/2025

11 Giấy phép môi trường cho cơ sở "Nhà máy sản xuất màn hình LCD-QISDA Việt Nam" của Công ty TNHH Qisda Việt Nam Sản xuất linh kiện điện, điện tử
tại Lô CN-12, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, phường 

Kim Thanh, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình của 
121/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

18/12/2025

12 Giấy phép môi trường cho Cơ sở "Sản xuất thiết bị truyền thông không dây - WNC V2" của Công ty TNHH Neweb VN  Sản xuất thiết bị truyền thông  tại KCN Đồng Văn III, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình 117/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

12/12/2025

13
QĐ Cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy sản xuất đồ chơi Danli Việt Nam" của Công ty TNHH đồ chơi Danli 

Việt Nam
Sản xuất đồ chơi

Thửa CN-1A.1, Khu công nghiệp (KCN) Bảo Minh mở 

rộng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình
116/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/12/2025

14 Cấp lại Giấy phép môi trường cơ sở "Nhà máy LCFC số 2" của Công ty TNHH LCFC Việt Nam
Sản xuất linh kiện điện tử, máy vi tính 

và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
tại KCN Đồng Văn II, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình  115/GP-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

09/12/2025

15 QĐ Cấp Giấy phép môi trường cho Trung tâm y tế Giao Thủy tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình Trung tâm y tế  tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình 108/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

05/12/2025

16
Cấp Giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy sản xuất đồ chơi Goldstar Việt Nam" của Công ty TNHH đồ chơi Goldstar 

Việt Nam
Sản xuất đồ chơi

thửa đất 151, tờ bản đồ 32, thôn Thượng, xã Minh Tân, 

tỉnh Ninh Bình (thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần dệt 

may Sơn Nam)

109/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

05/12/2025

17
Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Yên Cường, huyện Ý Yên" của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng Nam Định
Hạ tầng KDC tại xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình 107/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

04/12/2025

18 Giấy phép môi trường dự án "Dự án Nhà máy Pretty Vina" của Công ty TNHH Pretty Vina
Sản xuất, gia công các sản phẩm trang 

trí làm đẹp; móc điện thoại, vỏ điện 

thoại; các sản phẩm mỹ phẩm

tại Khu công nghiệp Hoà Mạc, phường Duy Tiên, Tỉnh 

Ninh Bình
106/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

04/12/2025

19
Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu" của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng Nam Định
Hạ tầng KDC tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình  105/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

02/12/2025

20
Giấy phép môi trường của dự án sản xuất, gia công các linh kiện, cấu kiện từ kim loại của Công ty TNHH Sản xuất cửa Ta 

Yong

sản xuất, gia công các linh kiện, cấu 

kiện từ kim loại

tại Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, tỉnh 

Ninh Bình
104/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

02/12/2025

21 Giấy phép môi trường dự án Techno Quartz INC của Công ty TNHH Techno Quartz INC Việt Nam
Sản xuất các linh kiện từ thạch anh 

dùng cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn 

và linh kiện điện tử khác

tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, phường Lê Hồ, tỉnh 

Ninh Bình
102/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

30/11/2025

22
Giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng (asphalt) và vật liệu xây dựng  

của Công ty Cổ phần Lộc Phát Hà Nam

sản xuất bê tông thương phẩm, bê tông 

nhựa nóng (asphalt) và vật liệu xây dựng
tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình 97/GP-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

27/11/2025

23 Giấy phép môi trường của dự án " Nhà máy công nghiệp B2 Việt Nam" của Công ty TNHH công nghiệp B2 Việt Nam

Gia công, cắt tạo hình CNC các loại 

kính cường lực bảo vệ camera, màn 

hình các loại điện thoại, máy tính bảng, 

bảo bệ các thiết bị khác

tại KCN Châu Sơn , phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình  95/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

25/11/2025

24 QĐ Cấp Giấy phép môi trường cho "Nhà máy nước Yên Quang" của Công ty cổ phần cấp nước nông thôn Nam Định Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình 94/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

21/11/2025

25
Giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy sản xuất thực phẩm của PepsiCo tại tỉnh Hà Nam" của Công ty TNHH Thực 

phẩm PepsiCo Việt Nam
Sản xuất bim bim, tinh bột

tại Lô CN02, Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía 

Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình

93/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

19/11/2025

26
Giấy phép môi trường cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình  được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình
y tế, chăm sóc sức khỏe  đường Phan Chu Trinh, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 91/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

12/11/2025

27
Giấy phép môi trường cho Trung Tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương, được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường 

"Trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp"
Nghiên cứu và chăn nuôi gia súc tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 90/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

12/11/2025

28
Cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở "Nhà máy sản xuất các sản phẩm du lịch cao cấp" của Công ty TNHH sản phẩm dã 

ngoại Menature Việt Nam

Sản xuất nệm hơi, ba lô, túi sách, lều du 

lịch, ván lướt, thuyền bơm hơi, các sản 

phẩm du lịch, thể thao khác

tại Cụm công nghiệp Bình Lục, xã Bình An, tỉnh Ninh 

Bình
87/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

10/11/2025

29
Giấy phép môi trường cho "Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng"  của Công ty cổ phần 

xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam
Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình 86/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

07/11/2025

30 Cấp Giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 02) cho Công ty TNHH SET Việt Nam  sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử
tại lô C5 đường D1, Khu công nghiệp Châu Sơn, phường 

Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình,
85/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

06/11/2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Sau khi sáp nhập tỉnh (Sở Nông nghiệp và môi trường tham mưu cấp phép)
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31
Cấp Giấy phép môi trường cho "Khu phức hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại hỗn hợp" của Công ty cổ phần phát 

triển công nghệ Điện Thông 

Gia công cơ khí, sản xuất linh kiện 

điện, điện tử
tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình 84/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

06/11/2025

32 Cấp Giấy phép môi trường cho cơ sở của Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định
Sản xuất sợi, tẩy nhuộm vải, tẩy nhuộm 

sợi, tẩy nhuộm khăn

tại Lô T và Lô S - KCN Hòa Xá, phường Thành Nam, 

tỉnh Ninh Bình
83/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

05/11/2025

33
Giấy phép môi trường dự án "Nhà máy Moso Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I" của Công ty TNHH Điện tử Moso 

Việt Nam
Sản xuất linh kiện điện tử

tại Lô C, Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng 

Văn, tỉnh Ninh Bình 
80/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

31/10/2025

34 Cấp Giấy phép môi trường cho "Nhà máy nước Nghĩa An" của Công ty cổ phần cấp nước nông thôn Nam Định Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình 79/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

28/10/2025

35
Giấy phép môi trường của dự án "Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hoàng Đăng Khôi Hà Nam" của Công ty Cổ phần Sản 

xuất và Thương mại Hoàng Đăng Khôi

Sản xuất ván ép công nghiệp, tấm HDF, 

MDF, MFC; sản xuất lót ván sàn, mảnh 

gỗ ván sàn, tấm ốp gỗ

tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc 

nút giao Vực Vòng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình
77/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

23/10/2025

36 Giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 1) của "Dự án Fositek Technology Việt Nam" của Công ty TNHH Fositek (Việt Nam). -
tại lô CN-05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Duy Hà, 

tỉnh Ninh Bình
74/GP-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

17/10/2025

37
Giấy phép môi trường đối với dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Trác Văn" Công ty 

Cổ phần xây dựng công nghiệp Đông Dương
Hạ tầng CCN tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình 72/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

15/10/2025

38
Giấy phép môi trường (điều chỉnh lần 1) của "Dự án sản xuất điện tử viễn thông và đèn Led chiếu sáng" của Công ty TNHH 

KMW Việt Nam

xuất điện tử viễn thông và đèn Led 

chiếu sáng

 tại lô C, KCN Đồng Văn I, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh 

Bình
69/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

8/10/2025

39
Giấy phép môi trường cho "Nhà máy gạch Tuynel công suất 18 triệu viên/năm" của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Xuân 

Châu 
Sản xuất gạch Tuynel tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình 65/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

03/10/2025

40 Giấy phép môi trường cho  Nhà máy giầy Regis Việt Nam (giai đoạn 1),  của Công ty TNHH Regis

Sản xuất gia công các loại giày, các

loại nguyên phụ liệu ngành giày và cho 

thuê nhà xưởng

tại Cụm công nghiệp Văn Phong, xã Nho Quan, tỉnh Ninh 

Bình
63/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

29/9/2025

41 Giấy phép môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2" y tế, chăm sóc sức khỏe  tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình 62/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình
ngày 

26/9/2025

42
Giấy phép môi trường cho dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung Hải Phương, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu" 

của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định
Hạ tầng KDC tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình 56/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

07/9/2025

43 Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần dệt may Hồng Phú Gia
Sản xuất các loại vải dệt thoi, dệt kim, 

vải nổi vòng, khăn bông các loại

tại Lô M11, đường N4, khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá, 

phường Đông A, tỉnh Ninh Bình
48/GP-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

29/8/2025

44 Giấy phép môi trường (dự án "Khách sạn Mường Thanh Luxury Ninh Bình" )
khách sạn cao cấp và trung tâm tổ chức 

sự kiện
tại Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 35/GP-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

22/8/2025

45
Giấy phép môi trường dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Heriglow" của Công ty TNHH Heriglow 

Technology

Sản xuất thiết bị điện, linh kiện

điện tử

tại Cụm công nghiệp Khánh Thượng, phường Yên Thắng, 

tỉnh Ninh Bình 
28/GPMT-UBND UBND Tỉnh Ninh Bình

ngày 

13/8/2025

II

II.1 Cấp tỉnh 

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu thẩm định, cấp phép

46 Nhà máy Daewon Auto Vina của Công ty TNHH Daewon Auto Vina - KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình 04/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

10/02/2025

47 Dự án "Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ" của Công ty cổ phần hữu cơ Ninh Bình Sản xuất phân bón hữu cơ KCN Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh 06/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

10/02/2025

48 Dự án "Nhà máy sản xuất  mỹ phẩm Global Tone" của Công ty TNHH Global Tone Sản xuất mỹ phẩm CCN Khánh Thượng, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô 07/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

19/02/2025

49 Cơ sở khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH đầu tư xây   khai thác và chế biến khoáng sản
Mỏ đá núi Hủng, xã Yên Thái và xã Yên Lâm, huyện Yên 

Mô, tỉnh Ninh Bình
08/GPMT-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

04/3/2025

50
Khu trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân Golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) của Công ty cổ phần 

đầu tư PV- Inconess
dịch vụ và sân Golf

Xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp và xã Yên Thành, 

Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
09/GPMT-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

07/3/2025

51 Nhà máy thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao của Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Sản xuất thực phẩm phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp 11/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

18/4/2025

52 Khánh sạn Ninh Bình Legend của Công ty TNHH khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Kinh doanh khách sạn  Phường Ninh Khánh, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 12/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

23/4/2025

53 Dự án "Đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông nhựa Asphalt" của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Minh Đức Sản xuất bê tông nhựa  Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 14/GPMT-UBND 
UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

10/6/2025

54 Nhà máy Manfield của Công ty TNHH Manfield Coatings Việt Nam -
Cụm công nghiệp Gia Phú, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình
13/GPMT-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

06/5/2025

55 Nhà máy sản xuất thiết bị quang học công nghệ cao của Công ty TNHH Beauty Surplus Int'l Việt Nam -
Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh
15/GPMT-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

24/6/2025

56 Nhà máy đúc thép công nghệ cao Ninh Bình của Công ty cổ phần cơ khí Moon Group Đúc thép
Khu công nghiệp Khánh Phú, xã Khánh Phú, huyện Yên 

Khánh
21/GPMT-UBND 

UBND tỉnh Ninh Bình 

(cũ)

ngày 

29/6/2025

57 "Nhà máy in thêu, giặt các sản phẩm dệt may" của Công ty TNHH Việt Mỹ Nam Định
In, thêu, giặt các sản phẩm

dệt may.

Lô N5, đường D6, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố 

Nam Định
81/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
13/01/2025

58 "Showroom ô tô và kinh doanh dịch vụ thương mại" của Công ty cổ phần thương mại Vũ Minh Showroom ô tô
Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định
144/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 17/01/2025

59
"Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép, phụ kiện giầy dép xuất khẩu Amara Việt Nam" của Công ty TNHH giầy Amara Việt 

Nam

sản xuất, gia công giầy dép, phụ kiện 

giầy dép
khu Song Khê, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh  154/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 20/01/2025

60 "Nhà điều trị 7 tầng và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định" Bệnh viện
Số 269 đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố 

Nam Định
 167/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
21/01/2025

61 dự án Công ty TNHH Huajin Textile Printing and Dyeing Hoàn thiện các sản phẩm dệt
Lô F3, Khu công nghiệp (KCN) dệt may Rạng Đông, thị 

trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng
185/QĐ-GPMT

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 22/01/2025

62 "Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép Amara 2" của Công ty TNHH giầy Amara Việt Nam Sản xuất giầy Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh 155/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
20/01/2025

Trước khi sáp nhập tỉnh



Page 8

63 "Dự án đầu tư của Công ty TNHH Great Market Global Việt Nam" của Công ty TNHH Great Market Global Việt Nam KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 157/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 20/01/2025

64 "Chi nhánh Khách sạn Nam Cường Nam Định - Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội"  270/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 06/02/2025

65 "Xí nghiệp dịch vụ và bao bì" của Công ty cổ phần Bia NaDa

Sản xuất hộp carton; kinh doanh dịch 

vụ tổng hợp (bán buôn, bán lẻ bia và tổ 

chức sự kiện); in nhãn các

Số 586 đường Giải Phóng (trước đây là số 36 đường Giải 

Phóng), phường Trường Thi, thành phố Nam Định
269/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
02/6/2025

66  "Kỹ thuật bảo hộ an toàn Xingyu Việt Nam" của Công ty TNHH công nghệ an toàn XINGYU Việt Nam sản xuất găng tay bảo hộ lao động
Thửa CN-2A.2, Lô CN-2A, KCN Bảo Minh mở

rộng, xã Liên Minh và xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định

274/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 07/02/2025

67  "Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định" của Công ty TNHH công nghiệp Ramatex Nam Định

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và 

vải không dệt khác; hoàn thiện sản 

phẩm dệt; may trang phục; sản xuất 

trang phục dệt kim, đan móc; in ấn

Lô CN8 và một phần lô CN2, KCN Bảo Minh, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định
288/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
02/10/2025

68  "Công ty TNHH Chentai (Nam Định)" Sản xuất sợi dệt, sợi màu
Lô O1, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, thị trấn 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
287/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
02/10/2025

69 "Nhà máy sản xuất Gia Nhuận Thành Việt Nam" của Công ty TNHH Gia Nhuận Thành Việt Nam
Dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 

các loại đồ chơi bằng nhựa, cao su, kim 

loại và phụ kiện điện tử

Thửa CN-3A.3, Lô CN-3A, KCN Bảo Minh mở rộng, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
296/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 11/02/2025

70 Trung tâm y tế huyện Vụ Bản
y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục 

hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác

thôn Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định
446/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
24/02/2025

71
"Nhà máy sản xuất sơn, ma tít, vecni và các sản phẩm tương tự xuất khẩu" của Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học 

RongChang (Việt Nam)

Sản xuất sơn, dung môi pha

loãng, ma tít, vecni và các sản phẩm 

tương tự xuất khẩu.

Lô 79+80, đường N3, cụm công nghiệp (CCN) An Xá 

(thuê nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Thái Bình), phường Trường Thi, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định

555/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
03/3/2025

72  "Xây dựng khu dân cư tập trung, khu tái định cư xã Nam Hoa, huyện Nam Trực" hạ tầng KDC Xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 654/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
13/03/2025

73 "Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng"

cung cấp các dịch vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về y tế dự phòng, khám chữa 

bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực 

phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác 

theo quy định của pháp luật

Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 690/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
17/03/2025

74 "Nhà máy sản xuất chỉ khâu DongYang ST Vina" của Công ty TNHH DongYang ST Vina
Sản xuất chỉ khâu thành phẩm phục vụ 

ngành may mặc.

ô M12, khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá, phường Mỹ Xá, 

thành phố Nam Định
 728/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
20/03/2025

75  "Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung đội 12, xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định" Hạ tầng KDC Xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 835/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 31/03/2025

76
cấp đổi Giấy phép môi trường cho cơ sở "Nhà máy cơ khí, đúc gang thép xuất khẩu Vico" của Công ty TNHH đúc gang thép 

TH Việt Nam

Sản xuất các sản phẩm thép đúc hợp 

kim.

Thửa đất số 67, tờ bản đồ số 33, Cụm công nghiệp An Xá, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
849/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
04/2/2025

77 "Nhà máy chăn" của Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt may Nam Định Sản xuất chăn chiên và các loại sợi len.
số 02 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Năng Tĩnh, thành 

phố Nam Định 
941/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
04/10/2025

78 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh" Hạ tầng KDC xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh 1109/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
23/04/2025

79
Cấp đổi Giấy phép môi trường cho dự án "Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Tâm Việt Log" của Công ty cổ phần Tâm 

Việt Log

Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia 

cầm
Lô CN 11-2, Khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định

 1283/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 06/05/2025

80 dự án "Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường" Hạ tầng khu dân cư Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường 1343/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
05/9/2025

81 dự án "Xây dựng, di chuyển xí nghiệp dệt - Công ty cổ phần X20 ra Khu công nghiệp Hòa Xá" của Công ty cổ phần X20 Dệt vải và hoàn thiện sản phẩm dệt
Lô O1, Khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá, thành phố Nam 

Định
1350/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
05/12/2025

82  "Nhà máy may XieLong Việt Nam" của Công ty TNHH công nghệ may XieLong Việt Nam
Sản xuất vải lưới, vải lưới hình

giầy

Lô H1, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, thị trấn 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
1324/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
05/9/2025

83 "Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu
 1380/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
14/05/2025

84 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Tân, huyện Giao Thủy" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã Giao Tân, huyện Giao Thủy 1424/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
20/05/2025

85 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy 1423/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 20/05/2025

86 Giấy phép môi trường điều chỉnh cho cơ sở "Xưởng tẩy nhuộm, bông vải sợi xuất khẩu" của Công ty TNHH tơ tằm Thái Hà dệt nhuộm xóm Tiền Phong, xã Mỹ Tân, TP Nam Định 1490/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
27/05/2025

87 "Khu chăn nuôi công nghệ cao" của Công ty TNHH đầu tư Thanh Phú Chăn nuôi lợn xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường 1522/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
29/05/2025

88 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 1553/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/05/2025

89 "Xây dựng khu dân cư tập trung thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thôn Xối Trì, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực  1552/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/05/2025

90
 "Xây dựng nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu - Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam tại Ý Yên" của Công ty 

TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam

Gia công các loại dây cáp, sợi cáp 

quang học, dây cáp điện và điện tử khác

thôn 6, xã Phú Hưng (trước đây là xã Yên Hưng), huyện 

Ý Yên, tỉnh Nam Định
1604/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 04/06/2025

91 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Giao Châu, huyện Giao Thủy" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã Giao Châu, huyện Giao Thủy 1673/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
06/10/2025

92 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định khám chữa bệnh đường Phạm Ngọc Thạch, TP Nam Định 1670/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 09/06/2025

93 "Xây dựng khu sản xuất may xuất khẩu" của Công ty cổ phần may Sông Hồng - Xuân Trường
May trang phục (trừ trang phục từ da 

lông thú) 

Xuân Phúc (trước đây là xã Xuân Hòa), huyện Xuân 

Trường
1686/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 11/06/2025

94 "Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Lợi, huyện Nam Trực" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã Nam Lợi, huyện Nam Trực 1750/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
16/06/2025
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95 "Nhà máy dệt nhuộm vải Denim" của Công ty cổ phần TCE Vina Denim

Hoàn thiện sản phẩm dệt; sản xuất vải 

dệt thoi, sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang 

phục), may trang phục (trừ trang phục 

từ da và lông thú)

Lô S6 + S7, khu công nghiệp (KCN) Hòa Xá, phường Mỹ 

Xá, thành phố Nam Định
1764/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 17/06/2025

96 "Dây chuyền sản xuất giặt là công suất 01 triệu sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Đức Chương Gia công các sản phẩm dệt may
Lô S8, đường N8, KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định
1784/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
18/06/2025

97 Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Hà Gia công các loại mũ giày.
Lô 4, Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam Định
1785/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
18/06/2025

98 Trung tâm y tế huyện Ý Yên y tế dự phòng đường 57B, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên 1818/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
19/06/2025

99 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định Công trình dân dụng
số 257 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố

Nam Định

 1846/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 20/06/2025

100 "Xây dựng khu đô thị thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 1900/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
24/06/2025

101 "Nhà máy WINESCO 6" của Công ty cổ phần dây lưới thép Nam Định

Sản xuất các sản phẩm dây thép kéo rút, 

dây lưới thép mạ kẽm, dây thép gai, sản 

phẩm đan lưới.

Đường D5, CCN An Xá, thành phố Nam Định 1929/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
24/06/2025

102
 "Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, kho dịch vụ hàng hóa và dịch vụ đóng gói sản phẩm nội thất" của Công ty TNHH nội 

thất Japan Bình Minh

Sản xuất sản phẩm nội thất (tấm ốp 

nano PVC) và đóng gói sản phẩm nội 

thất

xóm 5, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 1931/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
24/06/2025

103 Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định Cơ sở khám chữa bệnh
Số 162 đường Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định
1901/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 24/06/2025

104 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Cơ sở đào tạo
Km 6, Quốc lộ 10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định
1847/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 20/06/2025

105 "Nhà máy may công nghiệp" của Công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy Sản xuất hàng may mặc Xóm 5, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
 1973/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 25/06/2025

106 "Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định" Cơ sở khám chữa bệnh
Khu đô thị Mỹ Trung, phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định
1974/QĐ-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 25/06/2025

107 "Nhà máy cơ khí đúc Thắng Lợi" của Công ty TNHH Thắng Lợi Sản xuất các sản phẩm thép đúc hợp kim
Số 5, đường N1, CCN An Xá, phường Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định

 2248/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

108 Trung tâm y tế huyện Xuân Trường
hám chữa bệnh, phục hồi chức năng và 

các dịch vụ y tế khác
Xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

 2245/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

109
"Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy, máy nông nghiệp, phụ tùng máy nông nghiệp và các mặt hàng cơ khí dân 

dụng" của Công ty TNHH Mai Văn Đáng

Sản xuất phụ tùng ô tô, phụ tùng xe 

máy, máy nông nghiệp, phụ tùng máy 

nông nghiệp và các mặt hàng cơ khí dân 

dụng

Lô G1 và một phần lô G2, Khu công nghiệp Hòa Xá, 

phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
2251/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 30/06/2025

110 "Trung tâm kinh doanh dịch vụ ô tô vùng Nam đồng bằng sông Hồng" của Công ty TNHH phát triển thương mại Thanh Tùng

Dịch vụ kinh doanh buôn bán, sửa 

chữa, bảo dưỡng xe ô tô, xe máy; kiểm 

định ô tô

Phường Hưng Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  2243/QĐ-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 30/06/2025

111 Công ty cổ phần Honlei Đức Hà
Sản xuất phụ tùng xe máy, lắp ráp xe 

máy
Lô C5-1, C5-2, KCN Hòa Xá, thành phố Nam Định 2244/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

112 "Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu" Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 2258/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

113 "Nhà xưởng sản xuất Công ty cổ phần Bạch Đằng" của Công ty cổ phần Kanetora Bạch Đằng

Sản xuất bao Jumbo, bao bì giấy và các 

sản phẩm từ nhựa (tấm nhựa, ống nhựa, 

thiết bị y tế, hạt nhựa)

Cầu Mái, xã Mỹ Lộc (trước đây là xã Mỹ Thịnh), thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định
2259/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 30/06/2025

114  "Nhà máy giấy và bao bì Thuận Phát" của Công ty TNHH giấy và bao bì Thuận Phát
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 

giấy bìa và các sản phẩm từ giấy

Lô CN17, Khu công nghiệp Mỹ Thuận, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định

 2249/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

115 "Công ty TNHH Huajin Textile Printing and Dyeing" của Công ty TNHH Huajin Textile Printing and Dyeing Sản xuất sợi và dệt nhuộm
Lô F3, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, thị trấn 

Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
2250/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

116 Cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ
cơ khí, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu 

xây dựng, dệt và may công nghiệp,…
Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

 2254/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

117
"Nhà máy gia công tấm lót phụ liệu và in ấn kỹ thuật số công nghệ cao" của Công ty TNHH khoa học công nghệ Việt Nam 

Đại Cự

Gia công các sản phẩm phụ liệu từ tấm 

lót EVA, Latex, PU; gia công các sản 

phẩm, phụ kiện phục vụ có liên quan 

đến vật liệu EVA, PU, mút xốp

Số 25 Song Hào (thuê nhà xưởng của Công ty

TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa 

Thành), phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định

 2253/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

118 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam Định Cơ sở khám chữa bệnh
Số 50, 68 đường Đệ Tứ, phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định
2257/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

119 "Nhà máy sản xuất đồ may mặc XinXiang" của Công ty TNHH thương mại công nghiệp XinXiang Việt Nam
Sản xuất và hoàn thiện sản phẩm dệt, 

may

Đường N3, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định

 2252/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 30/06/2025

120 Công ty TNHH dệt may Xu Qun (Việt Nam)
Sản xuất vải, hoàn thiện sản phẩm vải 

dệt

Lô M14 và một phần lô M1 (thuê nhà xưởng của Công ty 

cổ phần Bông vải sợi Ngọc Hưng), Khu công nghiệp Hoà 

Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 2255/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
30/06/2025

121 "Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam" của Công ty cổ phần dệt nhuộm Hải Minh dệt nhuộm
một phần lô CN2 và CN3, khu công nghiệp Bảo Minh, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
2247/GPMT-UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 30/06/2025

122 "Nhà máy sản xuất giầy thể thao và giầy da xuất khẩu" của Công ty TNHH MTV giầy Thành Bách Việt Nam
Sản xuất giầy thể thao và giầy

da xuất khẩu

Lô G5, KCN Hoà Xá, thành phố Nam Định (thuê nhà 

xưởng của Công ty cổ phần kinh doanh hàng công nghiệp 

Nam Định)

2115/GPMT-UBND
UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 27/06/2025

123 "Nhà máy sản xuất hàng may mặc" của Công ty TNHH sản xuất TMVN Sản xuất hàng may mặc Xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
 2073/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
27/06/2025

124
"Nhà máy chế biến thực phẩm sạch và khu thương mại dịch vụ" của Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm xuất khẩu 

Nghĩa Thành
Sản xuất thực phẩm

Số 25 Song Hào, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định

 2114/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
27/06/2025
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125
"Xây dựng nhà máy sản xuất và gia công Nam Sơn tại xã Đại An, huyện Vụ Bản" của Công ty cổ phần sản xuất thương mại 

và đầu tư Nam Sơn
- Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 2020/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
 26/06/2025

126
Cấp Điều chỉnh giấy phép môi trường dự án "Xử lý tráng phủ bề mặt kim loại thiết bị nhà bếp và phòng tắm" của Công ty 

TNHH thiết bị nhà bếp và phòng tắm công nghiệp Calise Việt Nam
thiết bị nhà bếp và phòng tắm  

 2038/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
26/06/2025

127 "Nhà máy giấy bao gói thực phẩm, giấy in nhiệt" của Công ty TNHH đầu tư Linh Giang giấy gói thực phẩm, giấy in nhiệt -
 2116/GPMT-

UBND

UBND tỉnh Nam Định 

(cũ)
27/06/2025

128 GPMT Khu công nghiệp Hòa Mạc - Giai đoạn I của Công ty TNHH Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc Kinh doanh hạ tầng KCN
KCN Hoà Mạc, phường Hoà Mạc, Châu Giang, thị xã 

Duy tiên, tỉnh Hà Nam

1954/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 28/06/2025

129 GPMT Nhà máy sản xuất hàng dệt may và quần áo thời trang GENVIET của Công ty CP thời trang Genviet may mặc  tai CCN Cầu Giát, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
1958/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 28/06/2025

130
Giấy phép môi trường cơ sở Đầu tư xây dựng công trình khai thác lộ thiên mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng của Công ty Cổ 

phần đầu tư xuất nhập khẩu Hà Nam (cấp lại)
Khai thác chế biến đá

tại Thung Lỗ Sâu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

1959/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 28/06/2025

131
Giấy phép môi trường  Dự án “Nhà máy chế biến các sản phẩm từ nhựa”  của Công ty CP Thương mại và sản xuất Nhựa 

Nam Á
Sản xuất các sản phẩm từ nhựa

tại Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

1944/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 27/06/2025

132
Giấy phép môi trường Cửa hàng xăng dầu cấp I, Văn phòng và Kinh doanh dịch vụ của Công ty CP xăng dầu dầu khí Ninh 

Bình
kinh doanh xăng dầu tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

1719/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 19/06/2025

133 Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam - Dây chuyền 1 Sản xuất xi măng tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
1642/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 17/06/2025

134 Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam - Dây chuyền 2 Sản xuất xi măng tại xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
1463/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 10/06/2025

135
GPMT Dự án ĐTXD khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên của Công ty TNHH xây dựng 

Quang Thành
Hạ tầng Khu đô thị tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

1394/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 05/06/2025

136
GPMT Dự án ĐTXD khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở của Liên danh Công ty CP 

ĐTPT Hoàng Điệp và Công ty CP An Thịnh Việt
Hạ tầng Khu đô thị

tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

1336/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 02/06/2025

137 GPMT Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở HDT Hà Nam của Công ty TNHH TMDV và XD HDT Hạ tầng Khu đô thị  tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
757/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 25/04/2025

138
Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở hai bên tuyến đường 68m đoạn từ Km0+500 đến Km1+200 của 

Công ty CPĐTXD Trung Đông
Hạ tầng kỹ thuật đô thị

thuộc địa bàn phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam

401/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 02/04/2025

139
Giấy phép môi trường dự án ĐTXD khu dân cư mới Băc Nình Mỹ  của Liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hải Vượng và 

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vinh Phát
Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

371/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 31/03/2025

140
GPMT dự án ĐTXD khu nhà ở phía Đông cụm công trình phòng cháy chữa cháy tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên 

(DT-ĐT13.21) của Công ty CP ĐTĐT và KCN sông Đà 7
Hạ tầng kỹ thuật đô thị tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

224/SNNMT-

QLMT
Sở NN&MT Hà Nam (cũ) 20/03/2025

141
Giấy phép môi trường Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất, gia công cơ khí các sản phẩm trang thiết bị an toàn giao thông” 

của Công ty cổ phần cơ khí và dịch vụ Việt Đức

SX và gia công cơ khí sản phẩm, thiết 

bị an toàn giao thông

Lô CN 2.10, Cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị 

xã Kim Bảng, tỉnh Hà

Nam

595/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/02/2025

142 Giấy phép môi trường Cơ sở “Cảng nhập, xuất và kho trung chuyển xăng dầu” của Công ty TNHH Hải Linh Kho xăng dầu tại xã Thi Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
594/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/02/2025

143
Giấy phép môi trường Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí, dịch vụ mạ kẽm nhúng nóng và sản xuất các sản phẩm nội 

thất cao cấp” của Công ty TNHH Đầu tư và sản xuất Phú Thanh

 Sản xuất cột thép và xà điện dùng để 

kéo, đỡ, néo dây điện  Dịch vụ mạ kẽm 

nhúng nóng và sản xuất các sản phẩm 

nội thất cao cấp từ nhựa Plastic

tại Cụm công nghiệp Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 

571/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 27/02/2025

144

Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc Quy hoạch phân khu xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên của Liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư Phát 

triển và Xây dựng Thăng Long, Công ty TNHH Kim Thành, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 6

Hạ tầng kỹ thuật đô thị phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
575/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 28/02/2025

145
Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính Thái Nguyên" của Công ty TNHH MTV sản xuất 

vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Đức Thái Nguyên 4
sản xuất sản phẩm chịu lửa

tại Cụm công nghiệp Thanh Hải, xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

551/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 26/02/2025

146 Giấy phép môi trường cơ sở “Bãi chứa, bãi chế biến nguyên liệu, thành phẩm” của Công ty CPXM Thành Thắng Group Chế biến khoáng sản Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
545/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 26/02/2025

147 Giấy phép môi trường của cơ sở CCN Bình Lục tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục của Công ty Cổ phần Bình Mỹ. Hạ tầng CCN tại xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
484/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 20/02/2025

148
Giấy phép môi trường của Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và tư vấn hỗ trợ KCN tỉnh Hà Nam và Công ty TNHH một 

thành viên môi trường đô thị Hà Nam.
Hạ tầng KCN phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

483/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 20/02/2025

149 Giấy phép môi trường ơ sở “Xưởng sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn”  của Công ty TNHH Hùng Dũng Sản xuất bê tông
tại Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

476/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 19/02/2025

150
Giấy phép môi trường cơ sở “Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông dự ứng lực và bê tông thương phẩm" của Công ty TNHH 

Nền móng bê tông Hùng Dũng
Sản xuất bê tông

tại Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

452/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/02/2025

151
Giấy phép môi trường cơ sở “Sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu, các cấu kiện bê tông đúc sẵn và bê tông thương 

phẩm” của Công ty Cổ phần khoáng sản và vật liệu mới Tiến Lộc
SX gạch không nung và bê tông thôn An Đồng, xã Đạo Lý , huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

445/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 18/02/2025

152 Giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản và gia súc của Công ty CP APPE JV Việt Nam
Sản xuất thức ăn chăn thuỷ sản và nuôi 

gia súc

Km 50, Quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam

419/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 17/02/2025

153
Giấy phép môi trường Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo tấm lợp lấy sáng Polycarbonate” của Công ty Cổ phần 

VinaSPC
chế tạo tấm lợp lấy sáng Polycarbonate

Cụm công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

270/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 24/01/2025

154
Giấy phép môi trường của Dự án "Xây dựng dự án Nhà máy sản xuất tấm nhựa nội thất" của Công ty Cổ phần Đại phát 

Hoàng Hà Hà Nam
Sản xuất nhựa nội thất

tại CCN Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

253/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 23/01/2025

155
Giấy phép môi trường Dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất tấm nhựa nội ngoại thất, phào chỉ pu, ps khung tranh ảnh” của 

Công ty TNHH sản xuất thương mại gỗ nhựa Nam Long
Sản xuất sản phẩm từ nhựa plastic

Lô CN-1.4 CCN Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng,

tỉnh Hà Nam

223/GPMT-

STN&MT
Sở TN&MT Hà Nam (cũ) 21/01/2025

156
Giấy phép môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT06.21) - 

Phân kỳ 1: Đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật" của Công ty Cổ phần phát triển đô thị Tân Thanh
Hạ tầng đô thị tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm  22/GPMT-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 22/6/2025

157
Giấy phép môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Yên Lệnh" tại thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam của Công ty Cổ phần hạ tầng Hà Nam
Kinh doanh hạ tầng CCN  tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  28/GPMT-UBND UBND tỉnh Hà Nam (cũ) 26/6/2025

158 Giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy sản xuất đồ chơi Vinh Hạnh của Công ty TNHH Vinh Hạnh Hà Nam Sản xuất đồ chơi xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh hà Nam
25/GPMT-

STN&MT

Sở Tài nguyên và Môi 

trường
03/01/2025
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159 Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất đèn Led" của Công ty TNHH Nationnal Sate Industries Vina Sản xuất đèn Led
tại CCN Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam

577/GPMT-

STN&MT

Sở Tài nguyên và Môi 

trường
28/02/2025

2

160 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật CEC Việt Nam
Nhà máy sản xuất thiết bị nâng hạ, cầu 

trục, kết cấu thép

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

01/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/1/2025

161 Công ty TNHH Yong Tai Nhà máy Yong Tai Việt Nam KCN Đồng Văn IV
02/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/1/2025

162 Công ty TNHH Autonics VNM Nhà máy Autonics VNM KCN Đồng Văn IV
03/GPMT-

BQLKCN (GPĐC)

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
15/1/2025

163 Công ty TNHH HHD (Thái Hà)

Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì 

carton, in bao bì và đóng gói sản phẩm; 

sản xuất đồ chơi bằng giấy, bằng vải, 

nhồi bông, bằng nhựa, đồ chơi điện tử; 

sản xuất sổ viết, tập vở, thiệp giấy, các 

sản phẩm từ giấy; kinh doanh giấy, 

sách, các sản phẩm từ giấy, sản xuất các 

sản phẩm sợi đúc khuôn

KCN Thái Hà giai đoạn 1
04/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/1/2025

164 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Xin Hai
Dự án sản xuất thương mại và dịch vụ 

Xin Hai
KCN Thanh Liêm

05/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
21/1/2025

165 Công ty TNHH Naxis Việt Nam Chi nhánh Hà Nam
Nhà máy Naxis Việt Nam Chi nhánh Hà 

Nam
KCN Hòa Mạc

06/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
22/1/2025

166 Cấp phép cho Công ty cổ phần cơ khí nhôm kính Hoàng Dũng Nhà máy sản xuất cơ khí, nhôm kính
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam,

07/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
22/1/2025

167 Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hà Nam
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại 

Hà Nam
KCN Đồng Văn II

08/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
22/1/2025

168 Công ty TNHH Seiko Precision Parts Việt Nam Seiko Precision Parst Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
09/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
22/1/2025

169 Công ty TNHH Dorco Vina - Chi nhánh Hà Nam
Nhà máy Dorco Vina - Chi nhánh Hà 

Nam
KCN Hòa Mạc

10/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
24/1/2025

170 Công ty TNHH Biến áp điện lực Hà Nội Nhà máy gia công và lắp ráp cơ khí
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam,

11/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
24/1/2025

171 Công ty TNHH CJ Vina Agri - Chi nhánh Hà Nam
Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi gia 

súc, gia cầm và thủy sản
KCN Đồng Văn II

12/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/2/2025

172 Công ty TNHH Apex Toys Việt Nam Nhà máy đồ chơi điện tử Apex KCN Đồng Văn II
13/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/2/2025

173 Chi nhánh Công ty TNHH Guyomarch - VCN tại Hà Nam Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Hòa Mạc
14/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/2/2025

174 Công ty Cổ phần Vải địa kỹ thuật Việt Nam
Nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật Việt 

Nam
KCN Đồng Văn I

15/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
21/2/2025

175 Công ty Cổ phần Nhựa chất lượng cao Bình Thuận
Nhà máy sản xuất và lắp ráp các sản 

phẩm nhựa Công ty Bình Thuận tại Hà 

Nam

KCN Đồng Văn IV
16/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/2/2025

176 Công ty TNHH Hua Zhuang Electronics (Việt Nam)
Dự án Hua Zhuang Electronics (Việt 

Nam)
KCN Đồng Văn II

17/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
28/2/2025

177 Công ty TNHH Công nghệ kim loại Macking
Dự án nhà máy công nghệ kim loại 

Macking
KCN Thanh Liêm

18/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
04/3/2025

178 Công ty TNHH Việt Phương Hà Nam Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuô KCN Đồng Văn I
19/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/3/2025

179 Công ty TNHH Fositek (Việt Nam) Dự án Fositek Technology Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
20/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/3/2025

180 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hà Nam Xây dựng kho xăng dầu Hà Nam KCN Châu Sơn
21/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/3/2021

181 Công ty TNHH Dorco Living Vina
Nhà máy sản xuất Dorco Living Vina-

Hà Nam
KCN Hòa Mạc

22/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/3/2022

182 Công ty TNHH GT Technology Việt Nam
Dự án sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm điện tử
KCN Đồng Văn IV

23/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/3/2025

183 Công ty cổ phần thương mại và cơ khí xây dựng Đại Dương Nhà máy cơ khí Đại Dương Hà Nam KCN Đồng Văn II
24/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/3/2024

184 Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Long Yun Việt Nam Dự án LongYun Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
25/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/3/2025

185 Chi nhánh Công ty TNHH Sông Hồng Việt
Nhà máy sản xuất thiết bị điện và chế 

tạo máy biến áp truyền tải
KCN Đồng Văn IV

26/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/3/2025

186 Công ty TNHH JCU Việt Nam Nhà máy JCU tại tỉnh Hà Nam KCN Đồng Văn II
27/GPMT-

BQLKCN (ĐC)

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/3/2025

187 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC (Việt Nam) Dự án AVC Technology Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
28/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
14/3/2025

188 Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh Hà Nam Nhà máy sản xuất dược phẩm KCN Đồng Văn I
29/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
14/3/2025

189 Công ty TNHH Eidai Việt Nam Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất KCN Đồng Văn II
30/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/3/2025

190 Công ty TNHH Bao bì YFY Hà Nam  Nhà máy sản xuất bao bì Carton KCN Đồng Văn II
31/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/3/2025

Ban Quản lý KCN tỉnh Hà Nam cũ cấp phép
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191  Công ty Cổ phần Hafprodex
Nhà máy sản xuất đồ gỗ, các sản phẩm 

mây tre đan, nội - ngoại thất xuất khẩu
KCN Châu Sơn

32/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
21/3/2025

192 Công ty TNHH Euroview Việt Nam Nhà máy nhôm Euroview  KCN Thái Hà giai đoạn II
34/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/3/2025

193 Công ty TNHH MeatDeli HN
Dự án tổ hợp chế biến thịt – Tập đoàn 

Masan tại Hà Nam
KCN Đồng Văn IV

35/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/3/2025

194 Công ty Cổ phần Công nghệ Dược Thực phẩm Hoa Linh
Nhà máy sản xuất công nghệ dược thực 

phẩm Hoa Linh" - Giai đoạn I

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

36/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
21/3/2025

195 Công ty TNHH GT Technology Việt Nam
Dự án sản xuất và kinh doanh các sản 

phẩm điện tử
KCN Đồng Văn IV

37/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/3/2025

196 Công ty TNHH Kortek Vina Dự án Kortek Vina KCN Đồng Văn IV
38/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
31/3/2025

197 Công ty TNHH Long Prosper International
Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử 

Long Prosper
KCN Châu Sơn

39/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
31/3/2025

198 Công ty TNHH Phú Đạt Hà Nam Dự án Công ty TNHH Phú Đạt Hà Nam KCN Đồng Văn I
40/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
01/4/2025

199 Công ty TNHH Iljin Diamond Vina Nhà máy sản xuất Iljin Diamond Vina KCN Đồng Văn IV
41/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
01/4/2025

200 Công ty TNHH LCFC (Việt Nam) Nhà máy LCFC số 2 KCN Đồng Văn II
42/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
03/4/2025

201 Công ty TNHH Kanayama Kasei Việt Nam
Kanayama Kasei - Nhà máy sản xuất 

các sản phẩm nhựa
KCN Đồng Văn II

43/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
03/4/2025

202 Công ty TNHH Wistron Technology (Việt Nam)

Dự án Victory II - Nhà máy sản xuất sản 

phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng 

Văn, Hà Nam

KCN hỗ trợ Đồng Văn III
44/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
03/4/2025

203 Công ty TNHH Sam Sung Climate Control Việt Nam
Dự án Sam Sung Climate Control Việt 

Nam
KCN Đồng Văn II

45/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
04/4/2025

204 Công ty Cổ phần thực phẩm Nafotech Miền Bắc Nhà máy sản xuất thực phẩm
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

46/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
08/4/2025

205 Công ty TNHH TSMT Việt Nam Nhà máy TSMT Việt Nam KCN Thái Hà giai đoạn 1
47/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/4/2025

206 Công ty TNHH JT Sensor Vina  Nhà máy JT Sensor Vina KCN Đồng Văn IV
48/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/4/2025

207 Công ty TNHH Phương Nam - Việt Nam
Nhà máy sản xuất vật tư hoá chất phục 

vụ nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật
KCN Đồng Văn I

49/GPMT-

BQLKCN (ĐC)

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/4/2025

208 Cấp phép cho Công ty CP Casla
Dự án sản xuất các sản phẩm từ nhựa, 

hạt nhựa tái sinh và túi xách siêu thị 

xuất khẩu

KCN Châu Sơn
50/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/4/2025

209 Chi nhánh Công ty TNHH Điện khí V V
Sản xuất lõi thép roto và stato động cơ 

điện
KCN Đồng Văn I

51/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
14/4/2025

210 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Long
Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Thành Long
KCN Châu Sơn

52/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
14/4/2025

211 Công ty Cổ phần Đồ bếp Casla

Dự án sản xuất các thiết bị đồ bếp và 

các sản phẩm kim khí liên quan đến đồ 

bếp

KCN Châu Sơn
53/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/4/2025

212 Công ty CP Nghiên cứu và Chế tạo Công nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy thiết bị 

điện Ruler
KCN Đồng Văn I

54/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/4/2025

213 Công ty TNHH T.Rad Việt Nam
Nhà máy sản xuất thiết bị trao đổi nhiệt 

cho các phương tiện giao thông
KCN Đồng Văn II

55/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/4/2025

214 Công ty TNHH Cu Tech Việt Nam Nhà máy Cu Tech Việt Nam KCN Hòa Mạc
57/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/4/2025

215 Công ty TNHH Fuji Star Roof Nhà máy Fuji Star Roof KCN hỗ trợ Đồng Văn III
59/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/4/2025

216 Công ty Cổ phần nhôm Trường Thành - Hà Nam Nhà máy nhôm Trường Thành Hà Nam KCN Thanh Liêm
60/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
24/4/2025

217 Công ty TNHH Oasis Life
Nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp 

Oasis Việt Nam
KCN Châu Sơn

61/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/4/2025

218 Công ty TNHH mỹ nghệ Shine
Nhà máy sản xuất đồ trang sức mỹ nghệ 

Shine
KCN Đồng Văn I

62/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
28/4/2025

219 Công ty TNHH Quang Quân
Nhà máy sản xuất sản phẩm từ nhựa và 

gia công cơ khí
KCN Đồng Văn I

63/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025

220 Công ty TNHH Midway Metals Việt Nam Nhà máy Midway Metals Việt Nam KCN Châu Sơn
64/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025

221 Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Dự án Victory - Nhà máy sản xuất sản 

phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng 

Văn, Hà Nam

KCN hỗ trợ Đồng Văn III
65/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025

222 Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Tonghe Vina
Nhà máy xử lý và tráng phủ bề mặt các 

sản phẩm kim loại
KCN Đồng Văn II

66/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025

223 Công ty TNHH Makiora Việt Nam Nhà máy Makiora Việt Nam
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

67/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025
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224 Công ty TNHH Bao bì Real Packaging Việt Nam

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất và 

kinh doanh thẻ và bao bì của Vision 

Base Internationl PTE.LTD tại Việt 

Nam

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

68/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/4/2025

225 Công ty TNHH Carbon Billiards
Nhà máy sản xuất vật liệu composite và 

dụng cụ, phụ kiện dùng cho trò chơi bi-a

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

69/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/5/2025

226 Công ty TNHH Infovision Optoelectronics Technology Việt Nam
Nhà máy sản xuất màn hình Infovision 

Optoelectronics Technology Việt Nam
KCN Đồng Văn IV

70/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/5/2025

227 Công ty TNHH Suminoe Textile Việt Nam Nhà máy Suminoe Textile Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
71/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/5/2025

228 Công ty TNHH Dohi Kenma Việt Nam
Nhà máy sản xuất Dohi Kenma tại Việt 

Nam
KCN hỗ trợ Đồng Văn III

72/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/5/2025

229 Công ty TNHH Rapido Asia Dự án nhà máy Rapido Hà Nam KCN Đồng Văn II
73/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/5/2025

230 Công ty TNHH Dorco Living Vina
Nhà máy sản xuất Dorco Living Vina - 

Hà Nam số 2
KCN Hòa Mạc

74/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
15/5/2025

231 Công ty TNHH Dorco Vina - Chi nhánh Hà Nam
Nhà máy sản xuất Dorco Living Vina - 

Hà Nam
KCN Hòa Mạc

75/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
15/5/2025

232 Công ty TNHH Hanshin Vina Nhà máy Hanshin Vina KCN Châu Sơn
76/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
15/5/2025

233 Công ty TNHH Drilube Việt Nam
Nhà máy sản xuất màng bôi trơn khô 

cho các loại linh kiện, bộ phận
KCN Đồng Văn II

77/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/5/2025

234 Công ty Cổ phần ATA Paint Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản 

xuất sơn trang trí và bột bả Ata Paint" 

và "Dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê

KCN Đồng Văn II
78/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/5/2025

235 Công ty Cổ phần Sơn Nishu Nhà máy sơn và chất phủ bề mặt cao cấ KCN Đồng Văn I
79/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
19/5/2025

236 Công ty Cổ phần Quốc tế Amm- Germany Nutrition
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế 

biến sữa
KCN Đồng Văn I

80/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
19/5/2025

237 Công ty TNHH Gentherm Việt Nam
Dự án sản xuất các sản phẩm nhiệt cho 

ngành công nghiệp ô tô và các ngành 

công nghiệp khác

KCN Đồng Văn II
81/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/5/2025

238 Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam
Nhà máy sản xuất thực phẩm của 

PepsiCo tại tỉnh Hà Nam

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

82/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/5/2025

239 Công ty TNHH Thành Hiền Hà Nam

Dự án sản xuất các sản phẩm từ nhôm 

phục vụ cho sản xuất linh kiện điện tử, 

máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động 

xây dựng và dân dụng

KCN Đồng Văn IV
83/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
21/5/2025

240 Công ty Cổ phần Hanalco Alumin
Nhà máy sản xuất nhôm Ingot Hanalco 

Alumin
KCN Hòa Mạc

84/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/5/2025

241 Công ty TNHH IPN Vina  Nhà máy Plastic IPN Vina KCN Châu Sơn
85/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/5/2025

242 Công ty CP dược phẩm Quốc tế NASA  Nhà máy dược phẩm Quốc tế NASA
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

86/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/5/2025

243 Công ty TNHH Yamaneseiki Việt Nam Nhà máy Yamaneseiki Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
87/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/5/2025

244 Công ty TNHH JY Plasteel Vina
Nhà máy sản xuất, gia công đồ chơi trẻ 

em
KCN Châu Sơn

88/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/6/2025

245 Công ty Cổ phần Casablanca Việt Nam
Dự án mở rộng nhà máy sản xuất đá ốp 

lát thạch anh
KCN Châu Sơn

89/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/6/2025

246 Công ty Cổ phần thực phẩm ăn vặt ngon Công ty cổ phần thực phẩm ăn vặt ngon KCN Đồng Văn I
90/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
05/6/2025

247 Công ty CP Dược phẩm Hà Nam
Nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu 

chuẩn GMP-WHO
KCN Châu Sơn

91/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
09/6/2025

248 Công ty TNHH Sản xuất cửa Ta Yong
Dự án sản xuất, gia công các linh kiện, 

cấu kiện từ kim loạ
KCN Châu Sơn

92/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/6/2025

249 Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina Dự án nhà máy Samas KCN Thanh Liêm
93/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/6/2025

250 Công ty TNHH Bao bì YFY Hà Nam
Nhà máy sản xuất bao bì carton YFY 

Hà Nam
KCN Đồng Văn II

94/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/6/2025

251 Công ty TNHH Huakun Electronic Việt Nam
Nhà máy gia công, lắp ráp các sản phẩm 

công nghệ cao Huakun Vina
KCN Châu Sơn

95/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
06/6/2025

252 Công ty TNHH NODA KOGYO (Việt Nam) Nhà máy Noda Kogyo Việt Nam KCN Hòa Mạc
96/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/6/2025

253 Công ty TNHH Auto System Hà Nam Dự án Auto System Hà Nam
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

97/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/6/2025

254 Công ty TNHH Công nghiệp phụ trợ Linh Giang Nhà máy cơ khí chế tạo Linh Giang KCN Đồng Văn I
98/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/6/2025

255 Công ty TNHH Công nghiệp Cailan Việt Nam
Nhà máy sản xuất tem nhãn và màng 

bọc sản phẩm Hải Lâm
KCN Châu Sơn

99/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
10/6/2025
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256 Công ty Cổ phần dinh dưỡng Hồng Hà Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi KCN Đồng Văn I
100/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/6/2025

257 Công ty Cổ phần Casla 
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ hạt 

nhựa
KCN Châu Sơn

101/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/6/2025

258 Công ty TNHH ZDL Việt Nam Dự án ZDL Việt Nam KCN Đồng Văn IV
102/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/6/2025

259 Công ty TNHH Dayeon Bi Jou Việt Nam
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất và 

kinh doanh đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ ký
KCN Đồng Văn I

103/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
11/6/2025

260 Công ty TNHH Văn phòng phẩm KS Việt Nam Nhà máy in của KS Việt Nam KCN Châu Sơn
104/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
12/6/2025

261 Công ty TNHH Tuan Tsuki Hà Nam Nhà máy sản xuất TSK Hà Nam KCN Thanh Liêm
105/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
12/6/2025

262 Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC (Việt Nam) Dự án AVC Technology Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
106/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/6/2025

263 Công ty cổ phần dệt Hà Đông Hanosimex Nhà máy sản xuất khăn bông các loại KCN Đồng Văn II
107/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/6/2025

264 Công ty TNHH Biene Việt Nam INC Nhà máy Biene Vietnam INC
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

108/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
13/6/2025

265 Công ty TNHH thang máy VPTECH Hà Nam
Nhà máy sản xuất thang máy VPTECH 

Hà Nam
KCN hỗ trợ Đồng Văn III

109/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/6/2025

266 Công ty TNHH công nghệ in màu bao bì YFY
Nhà máy sản xuất, gia công các loại 

hộp, giấy và bao bì carton

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

110/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/6/2025

267 Công ty TNHH Mỹ nghệ truyền thống Yoo Han 
Nhà máy sản xuất và kinh doanh xuất 

nhập khẩu đồ trang sức mỹ ký
KCN Đồng Văn I

111/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
16/6/2025

268 Công ty Cổ phần công nghiệp Đông Bắc Á 
Nhà máy sản xuất cọc bê tông công 

nghệ cao xuất khẩu
KCN Châu Sơn

112/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

269 Công ty Cổ phần Vật liệu thông minh Hà Nam
Nhà máy sản xuất vật liệu tổng hợp 

công nghệ cao
KCN Châu Sơn

113/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

270 Công ty TNHH Sinfonia Microtec (Việt Nam) SX, gia công, lắp ráp bộ li hợp điện từ KCN Đồng Văn II
114/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

271 Công ty TNHH Dệt Hà Nam
Nhà máy sợi, dệt vải, hoàn tất và may 

mặc chất lượng cao
KCN Châu Sơn

115/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

272 Công ty TNHH vật liệu mới RSJ Việt Nam Nhà máy RSJ Việt Nam KCN Đồng Văn II
116/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

273 Công ty TNHH Miki Caretech Việt Nam Miki Caretech Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
117/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

274 Công ty TNHH sản xuất Best Four Việt Nam Nhà máy sản xuất văn phòng phẩm KCN Châu Sơn
118/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

275 Công ty TNHH VietNam Special Fasteners Nhà máy VietNam Special Fasteners KCN Châu Sơn
119/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

276 Công ty TNHH Fuji Electric Industry Việt Nam Fuji Electric Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
120/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

277 Công ty TNHH Arai Việt Nam Nhà máy sản xuất linh kiện nhựa KCN Đồng Văn II
121/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

278 Công ty TNHH Forcecon Technology Việt Nam
Nhà máy Forcecon Technology Việt 

Nam
KCN Thái Hà giai đoạn I 

122/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
17/6/2025

279 Công ty TNHH Siyoto Vina Electronics
Nhà máy sản xuất và kinh doanh điện tử 

Siyoto Vina
KCN Châu Sơn

123/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

280 Công ty TNHH Grentech Việt Nam
Nhà máy sản xuất bộ lọc Grentech Việt 

Nam
KCN Châu Sơn

124/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

281 Công ty TNHH Inda Hà Nam Nhà máy in bao bì
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

125/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

282 Công ty Cổ phần Hacera
Nhà máy sản xuất gạch men công suất 5 

triệu m2/năm
KCN Châu Sơn

126/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

283 Công ty TNHH Tập đoàn The Sun Việt Nam Nhà máy sản xuất The Sun Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
127/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

284 Công ty TNHH sản xuất I.J Tech Vina Dự án nhà máy sản xuất I.J Tech Vina KCN Đồng Văn II
128//GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
18/06/2025

285 Công ty Điện lực Hà Nam - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Nhà kho Công ty Điện lực Hà Nam KCN Châu Sơn
129/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

286 Công ty TNHH Rapido Asia Dự án Nhà máy Rapido Hà Nam KCN Đồng Văn II
130/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

287 Công ty TNHH Starview Hà Nam
Nhà máy và Trung tâm Nghiên cứu Phát 

triển Starview Hà Nam

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

131/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

288 Công ty TNHH Risuntek Việt Nam Risuntek Việt Nam KCN Đồng Văn IV
132/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

289 Công ty TNHH HML Vina  Dự án Công ty TNHH HML Vina KCN Đồng Văn IV
133/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

290 Công ty TNHH Autonics VNM Dự án nhà máy Autonics VNM KCN Đồng Văn IV
134/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

291 Công ty Cổ phần Dinh Dưỡng Quốc tế Richfarm
Dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi công 

nghiệp
KCN Đồng Văn I

135/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025
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292 Công ty TNHH Sợi Long Vân Nhà máy kéo sợi chải kỹ chất lượng cao KCN Châu Sơn
136/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

293 Công ty TNHH Seosin Electronics Vina Nhà máy Seosin Electronics Vina KCN Châu Sơn
137/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

294 Công ty TNHH Phương Nam - Việt Nam 
Nhà máy sản xuất vật tư hóa chất phục 

vụ nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật
KCN Đồng Văn I

138/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

295 Công ty TNHH Điện tử TDI Việt Nam Điện tử TDI Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
139/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
20/6/2025

296 Công ty TNHH Kurosu Hà Nam Nhà máy Kurosu Hà Nam KCN Hòa Mạc
140/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

297 Công ty TNHH Wavesplitter Technologies Việt Nam
Dự án Wavesplitter Technologies Việt 

Nam - Đồng Văn 
KCN Đồng Văn II

141/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

298 Công ty TNHH Dệt Hà Nam Nhà máy kéo sợi Hà Nam KCN Châu Sơn
143/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

299 Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu
Nhà máy sản xuất hạt nhựa Masterbatch 

và Compounds
KCN Đồng Văn I

144/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

300 Công ty TNHH Nhôm Asean Nhà máy sản xuất nhôm Asean KCN Châu Sơn
145/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

301 Công ty Cổ phần môi trường DOWON Phú Thái (DPEC) Dự án gia công nhựa DPEC
KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

146/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
23/6/2025

302 Công ty trách nhiệm hữu hạn Dr.Paper Dự án Dr.Paper Việt Nam KCN Châu Sơn
147/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
24/6/2025

303 Công ty cổ phần điện cơ HTCOM Việt Nam
Nhà máy sản xuất điện cơ HTCOM Hà 

Nam

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

149/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

304 Công ty Cổ phần Bestmix HN  Nhà máy Bestmix HN  KCN Thanh Liêm
150/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

305 Công ty TNHH Chiyoda Việt Nam Chiyoda Việt Nam KCN Hoà Mạc
151/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

306  Công ty TNHH NS Color Vina Nhà máy NS Color Vina KCN Đồng Văn II
152/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

307 Công ty TNHH Solvis Nhà máy sản xuất Solvis  KCN Thái Hà giai đoạn II 
153/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

308 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam
Nhà máy sản xuất dược phẩm và mỹ 

phẩm
KCN Châu Sơn

154/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

309 Công ty TNHH Sao Thái Dương Hà Nam

Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng áp dụng 

công nghệ cao

KCN Đồng Văn I
155/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

310 Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam) 

Dự án Victory - Nhà máy sản xuất sản 

phẩm điện tử công nghệ cao tại Đồng 

Văn, Hà Nam

KCN hỗ trợ Đồng Văn III
156/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

311 Công ty TNHH trang sức Việt Nam - Sunny
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ 

trang sức mỹ nghệ
KCN Đồng Văn I

157/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
25/6/2025

312 Công ty TNHH Thương mại Hà Nội - Yeedo
Dự án xây dựng nhà máy sản xuất đồ 

trang sức mỹ nghệ
KCN Đồng Văn I

158/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

313 Công ty TNHH Craft Beer Việt Nam

Nhà máy sản xuất và khu dịch vụ 

thương mại, trưng bày giới thiệu sản 

phẩm bia Craft Beer Việt Nam

KCN Châu Sơn
159/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

314 Công ty TNHH Công nghệ Win Win (Việt Nam)  Nhà máy công nghệ Win Win Việt Nam KCN Thanh Liêm
160/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

315 Công ty TNHH Trí Hường
Dây chuyền dệt vải chất lượng cao phục 

vụ hàng xuất khẩu
KCN Đồng Văn I

161/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

316 Công ty TNHH Công nghiệp Haothing Việt Nam Nhà máy Haothing Việt Nam KCN Đồng Văn II
162/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

317 Công ty TNHH Kangyin Electronic Technology
Nhà máy Kangyin Electronic 

Technology
KCN Châu Sơn

163/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

318 Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành - Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Văn Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm KCN Đồng Văn I
164/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

319 Công ty TNHH Công nghệ JYT (Việt Nam) Nhà máy JYT (VietNam)  KCN Thái Hà giai đoạn I 
165/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

320 Công ty TNHH Wing Kwong Industrial Việt Nam 
Sản xuất các sản phẩm đột dập kim loại 

và khuôn mẫu
KCN Hòa Mạc

166/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

321 Công ty CP Gang thép Hà Nam

Dự án sản xuất đúc phôi thép, cán thép 

thành phẩm, thép hợp kim thấp độ bền 

cao, thép hợp kim đặc biệt

KCN Đồng Văn I
167/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

322 Công ty TNHH Công nghệ Jochu Việt Nam
Nhà máy Jochu tại Đồng Văn tỉnh Hà 

Nam Việt Nam
KCN Đồng Văn IV

168/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

323 Công ty TNHH S-Tec Vina Dự án S-Tec Vina KCN Đồng Văn IV
170/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

324 Công ty TNHH Alpha Networks Việt Nam
Nhà máy Alpha Networks Việt Nam: 

Dự án sản xuất thiết bị mạng & truyền 

thông

KCN Đồng Văn IV
171/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

325 Công ty Cổ phần liên doanh dược mỹ phẩm Diamond Pháp
Dự án nhà máy sản xuất thực phẩm 

chức năng, dược phẩm
KCN Đồng Văn II

172/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025
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326 Công ty TNHH Công nghệ điện tử Freeport Việt Nam 
Sản xuất dây dẫn và dây cáp kết nối 

công nghệ cao Freeport
KCN Đồng Văn I

173/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

327 Công ty TNHH Hoàng Minh Phong Hà Nam
Nhà máy sản xuất thực phẩm đông lạnh 

HMP

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

174/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

328 Công ty TNHH ELKO sản xuất thiết bị cơ điện
Nhà máy sản xuất thiết bị điện ELKO 

Hà Nam

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

175/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

329 Công ty TNHH Kajitech Hà Nội  Kajitech Hà Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
176/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

330 Công ty TNHH Quang Quân
Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Quang 

Quân
KCN Đồng Văn I

177/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

331 Công ty TNHH Q P (Việt Nam) Nhà máy sản xuất của Q P KCN Thanh Liêm
178/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

332 Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Và Thiết Bị Nâng Hạ BHT
Nhà máy sản xuất gia công cơ khí và 

thiết bị nâng hạ BHT
KCN hỗ trợ Đồng Văn III

179/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

333 Công ty TNHH Yura Tech Vietnam Nhà máy Yura Tech Vietnam KCN Châu Sơn
180/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

334 Công ty CP Phát triển Thuận Viên Phát
Nhà máy sản xuất, gia công vỏ máy 

biến áp và các sản phẩm cơ khí

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

181/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

335 Công ty TNHH Việt Nam Kyodo Seihan Printing 
Công ty TNHH Việt Nam Kyodo 

Seihan Printing
KCN Hòa Mạc

182/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
26/6/2025

336 Công ty TNHH Nguyễn Khoa Hà Nam
Xây dựng xí nghiệp sản xuất gia công 

hàng xuất khẩu
KCN Đồng Văn I

183/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

337 Công ty TNHH Fujigen Việt Nam Nhà máy Fujigen Việt Nam KCN Đồng Văn II
186/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

338 Công ty TNHH MTV Hoa Sen Hà Nam Nhà máy Hoa Sen Hà Nam KCN Thanh Liêm
188/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

339 Công ty TNHH Gemtek Việt Nam
Dự án thiết kế, phát triển, sản xuất và 

chế biến các sản phẩm truyền thông 

không dây của Gemtek Việt Nam

KCN Đồng Văn II
189/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

340 Công ty cổ phần Logistics Toàn cầu LHD Nhà máy sản xuất xơ Polypropylene KCN Châu Sơn
200/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

341 Công ty TNHH SET Việt Nam Dự án sản xuất thiết bị điện, điện tử KCN Châu Sơn
201/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

342 Công ty TNHH Partner Eng Vina Nhà máy Partner Eng Vina KCN Đồng Văn IV
202/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

343 Công ty Cổ phần Norfolk Hatexco
Nhà máy dệt may Norfolk Hatexco tại 

Hà Nam
KCN Đồng Văn I

203/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

344 Công ty TNHH U.D.Electronic Việt Nam Nhà máy U.D.Electronic Việt Nam KCN Thái Hà giai đoạn I 
204/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

345 Công ty TNHH sản xuất thực phẩm ngon ngon 365
Nhà máy sản xuất thực phẩm công nghệ 

cao

KCN Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực 

Vòng - giai đoạn I tỉnh Hà Nam

205/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

346 Công ty CP dược phẩm Quốc tế STP 
Nhà máy Công ty CP dược phẩm Quốc 

tế STP

206/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

347 Công ty TNHH Đồng kỹ thuật Korea VN
Sản xuất dây đồng điện tử, dây đồng kỹ 

thuật
KCN Đồng Văn I

207/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

348 Công ty TNHH Pomme International
Nhà máy sản xuất và gia công các loại 

túi và ví thời trang
KCN Đồng Văn II

208/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

349 Công ty Cổ phần Kamuri Việt Nam Nhà máy sản xuất bao bì PP công nghiệp KCN Châu Sơn
209/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

350 Công ty TNHH Shinko Pipe Việt Nam Nhà máy Shinko Pipe Việt Nam KCN hỗ trợ Đồng Văn III
210/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

351 Công ty TNHH PNC Việt Nam
Nhà máy chế biến vật liệu trang trí nội, 

ngoại thất từ đá
KCN Châu Sơn

211/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

352 Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn
Nhà máy sản xuất cột, cọc bê tông dự 

ứng lực
KCN Châu Sơn

212/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

353 Công ty TNHH Sawada Precision Việt Nhật - Chi nhánh Đồng Văn III Sawada Đồng Văn III KCN hỗ trợ Đồng Văn III
213/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

354 Công ty TNHH Komelon Vina Nhà máy Komelon Vina KCN Đồng Văn IV
214/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

355 Công ty TNHH Dynaox Việt Nam  Dự án sản xuất linh kiện máy văn phòng KCN Hòa Mạc
215/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
27/6/2025

356 Công ty TNHH Hico Việt Nam Dự án nhà máy Hico Việt Nam KCN Đồng Văn IV
216/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam

357 Công ty TNHH Syncmold Việt Nam
Dự án sản xuất chân đế màn hình LCD 

và các linh kiện liên quan
KCN Đồng Văn IV

217/GPMT-

BQLKCN

Ban Quản lý các KCN 

tỉnh Hà Nam
29/6/2025

358 Công ty TNHH Darfon Việt Nam
Nhà máy sản xuất bàn phím và linh kiện 

điện tử thụ động - Darfon Việt Nam
KCN Đồng Văn IV 27/GP-UBND

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam
26/06/2025
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359 Công ty TNHH SRE Việt Nam

Sản xuất, gia công và bán các loại vật 

liệu kim loại đất hiếm, hợp kim kim loại 

đất hiếm, vật liệu ô xít kim loại hiếm, 

vật liệu ferro đất hiếm, các loại vật liệu 

kỹ thuật cao trên cơ sở đất hiếm khác 

dùng cho sản xuất các sản phẩm từ tính 

cao cấp và ứng dụng khác; Sản xuất, gia 

công và bán các sản phẩm kim loại 

Tantan (Tantal) và Niobi (Niobium); 

Sản xuất sản phẩm phụ thu được từ quá 

trình sản xuất các sản phẩm chính nêu 

trên

KCN Đồng Văn II 14/GP-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam
06/6/2025

360
Công ty TNHH YKK Việt Nam

(trước đây là chi nhánh)

Sản xuất các loại khóa kéo, các sản 

phẩm có liên quan, sản xuất nguyên phụ 

liệu dành cho ngành may; Dịch vụ cho 

thuê thiết bị phụ trợ để hỗ trợ khách 

hàng tiêu thụ sản phẩm do công ty sản 

xuất; Thực hiện quyền nhập khẩu, 

quyền xuất khẩu (không gắn với thành 

lập mạng lưới thu gom hàng hóa), 

quyền phân phối các hàng hóa theo quy 

định của pháp luật Việt Nam.

KCN hỗ trợ Đồng Văn III 13/GP-UBND
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Nam
20/5/2025

II.2 Cấp huyện

1
Giấy phép môi trường cơ sở"Công trình đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước sạch xã Khả Phong, thị xã Kim Bảng để cung cấp 

nước sạch cho vùng lân cận" của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Thành
Cung cấp nước sạch xã Khả Phong, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 01/GPMT-UBND

UBND thị xã Kim Bảng 

(tỉnh Hà Nam cũ)
28/2/2025

2
Giấy phép môi trường dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất sơn bột tĩnh điện và các sản phẩm từ nhôm của Công ty TNHH 

nhôm Khôi nguyên
Sản xuất sơn và sản phẩm từ nhôm

tại lô đất CN-5.1, CCN Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam
02/GPMT-UBND

UBND thị xã Kim Bảng 

(tỉnh Hà Nam cũ)
11/4/2025

3
Cấp giấy phép môi trường dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất tấm nhựa nội, ngoại thất, phào chỉ khung tranh ảnh" của Công 

ty TNHH TVN Hà Nam
Sản xuất nhựa nội, ngoại thất

CCN Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam
03/GPMT-UBND

UBND thị xã Kim Bảng 

(tỉnh Hà Nam cũ)
06/5/2025

4 Cấp giấy phép môi trường dự án "Xây dựng nhà máy sản xuất bao bì Tân Hưng" của Công ty cổ phần bao bì Tân Hưng Sản xuất bao bì
CCN Lê Hồ, phường Lê Hồ, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam
04/GPMT-UBND

UBND thị xã Kim Bảng 

(tỉnh Hà Nam cũ)
17/6/2025

5
Cấp giấy phép môi trường Dự án "Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu nhẹ và sản phẩm phụ" của Công ty cổ phần đầu 

tư và xuất nhập khẩu Bình Minh
sản xuất vật liệu nhẹ và sản phẩm phụ

Thôn Hồng Sơn, xã thanh Sơn, thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam
05/GPMT-UBND

UBND thị xã Kim Bảng 

(tỉnh Hà Nam cũ)
26/6/2025

6
GPMT Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác GPMB để thực hiện một số dự án trên địa bàn 

phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (vị trí 1) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Duy Tiên
Hạ tầng khu TĐC phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 01/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
27/2/2025

7
GPMT Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác GPMB để thực hiện một số dự án trên địa bàn 

phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên (vị trí 2) của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Duy Tiên)
Hạ tầng khu TĐC phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 02/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
27/2/2025

8
Cấp phép môi trường Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 

các dự án trên địa bàn xã Tiên Sơn (vị trí 3) của Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Duy Tiên
Hạ tầng khu TĐC xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 03/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
13/3/2025

9
Cấp phép môi trường Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 

các dự án trên địa bàn xã Tiên Sơn (vị trí 4) của Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Duy Tiên
Hạ tầng khu TĐC xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 04/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
13/3/2025

10
Cấp phép môi trường Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện 

các dự án trên địa bàn xã Tiên Sơn (vị trí 5) của Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Duy Tiên
Hạ tầng khu TĐC xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 05/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
13/3/2025

11
Giấy phép môi trường Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở và thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000 khu vực phía Đông Đồng Văn, thị xã Duy Tiên của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà
Khu nhà ở và thương mại

phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà

Nam.
06/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
18/3/2025

12
Giấy phép môi trường của dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại phía Đông KCN Châu Giang II (vị trí 

1) của Sở Xây dựng
Khu nhà ở xã hội Phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 07/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
11/4/2025

13 Dự án Công ty TNHH Vina Foundry của Công ty TNHH Vina Foundry  - Cụm công nghiệp Yên Lệnh 08/GPMT-UBND
UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
18/6/2025

14
dự án “Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ và khách sạn” tại Khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Minh, thị 

xã Duy Tiên của Công ty TNHH Bảo Sơn 

trung tâm thương mại dịch vụ và khách 

sann

khu đô thị Đồng Văn Xanh, phường Duy Minh, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
09/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
23/6/2025

15
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ công tác GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn xã Tiên 

Sơn, thị xã Duy Tiên (vị trí 2)  của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định Thôn Nhất Hà, tiên Sơn 10/GPMT-UBND

UBND thị xã Duy Tiên 

(tỉnh Hà Nam cũ)
23/6/2025

16 Cấp phép cơ sở “Sản xuất bút chì” của Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen  Sản xuất bút chì
tại Cụm công nghiệp (CCN) Bình Lục, xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
01/GPMT-UBND

UBND huyện Bình Lục 

(tỉnh Hà Nam cũ)
14/3/2025

17
Cấp phép môi trường dự án “Nâng cấp, cải tạo2 Trường THPT A Bình Lục” của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà 

Nam
Trường học tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 02/GPMT-UBND

UBND huyện Bình Lục 

(tỉnh Hà Nam cũ)
21/5/2025

18 Cấp phép môi trường của cơ sở Điểm kinh doanh số 1 cho Công ty TNHH may Kim Bình - - -
UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

19 Cấp phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Phủ Lý tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý Khách sạn  phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam -
UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

20
Cấp phép môi trường của dự án  ĐTXD Khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây nhà ở xóm 7 xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ 

Lý (PL-ĐT.15.22) 
Hạ tầng khu dân cư xóm 7 xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam -

UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

21 Cấp phép môi trường của dự án nâng cấp, mở rộng Bến xe trung tâm tỉnh cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt Bến xe phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam -
UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

22
Cấp phép môi trường của dự án ĐTXD Trung tâm thương mại dịch vụ tại nút giao đường 68m và đường 42m phường Liêm 

Chính, thành phố Phủ Lý (PL-DV01.23) cho của Công ty CP Thương mại và dịch vụ Tuấn Kiệt Hà Nam
Trung tâm thương mại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam -

UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

23 Công ty TNHH Tứ Hải - - -
UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-
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24
Cấp giấy phép môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại ô đất CT01, CT02 theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại thành phố Phủ Lý cho Sở Xây dựng 
Nhà ở xã hội

tại các ô đất CT01, CT02 theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai tại 

thành phố Phủ Lý

-
UBND thành phố Phủ Lý 

(tỉnh Hà Nam cũ)
-

25 Cấp giấy phép môi trường “Nhà máy sản xuất và chế biến đá” của Công ty TNHH đá Thanh Thuỷ chế biến đá
thôn Đồng Ao, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam
01/GPMT-UBND

UBND huyện Thanh 

Liêm (tỉnh Hà Nam cũ)
04/4/2025

26
Cấp giấy phép môi trường dự án thành phần 2 “Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội Phố Cà, huyện Thanh Liêm” của Sở Xây 

dựng
Nhà ở xã hội xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 02/GPMT-UBND

UBND huyện Bình Lục 

(tỉnh Hà Nam cũ)
10/4/2025

27 Cấp phép môi trường cho cơ sở Công ty TNHH Pim Vina
Sản xuất phụ tùng động cơ, phụ tùng 

điện thoại, sản xuất sản phẩm nhựa…

Một phần Lô E, Khu công nghiệp Mỹ Trung, xã Mỹ 

Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
1394/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
26/6/2025

28 Cấp phép môi trường  cơ sở “Khôi phục và phát triển Nhà máy bao bì Hòa Xá” của Công ty cổ phần bao bì Nam Ninh Sản xuất bao bì carton
tại Lô B4 (C5-7), đường N4, KCN Hòa Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định
1393/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
26/6/2025

29 Cấp phép môi trường cơ sở “Nhà máy nước Mỹ Lộc" của Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định Cung cấp nước sạch
Số 121 Lê Hồng Phong, phường Vị Xuyên, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định
1365/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
24/6/2025

30
Cấp phép môi trường của cơ sở: “Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế” 

cho Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà
Sản xuất dược phẩm

 Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố 

Nam Định
1363/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
24/6/2025

31
Cấp phép môi trường dự án “Xây dựng Bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định” của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam 

Định và Bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định
Bệnh viện da liễu phường Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 1318/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
19/6/2025

32
Cấp phép môi trường cơ sở “Công ty trách nhiệm hữu hạn QMH Computer” của Công ty trách nhiệm hữu hạn QMH 

Computer

Sản xuất và sửa chữa máy tính xách tay 

và máy tính để bàn; Linh kiện điện tử

Lô CN14, KCN

Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
1317/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
19/6/2025

33 Cấp phép môi trường của cơ sở “Kho xăng dầu Nam Định và Văn phòng Công ty” cho Công ty xăng dầu Hà Nam Định Kinh doanh xăng dầu
số 143 Trần Nhân Tông, phường Năng Tĩnh, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định
1224/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
09/6/2025

34
Cấp phép môi trường của cơ sở “Công ty cổ phần sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Đại Long” cho Công ty cổ phần 

sản xuất và thương mại xuất nhập khẩu Đại Long

Sản xuất bánh, mứt, kẹo các loại và 

nước ngọt

tại địa chỉ Lô C0 + 1 phần lô C3, khu công nghiệp Hòa 

Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
1223/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
09/6/2025

35 Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất bao bì nhựa” cho Công ty TNHH Phương Linh Plastic  Sản xuất bao bì từ nhựa
Lô CN5-3, KCN Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh

Nam Định
1168/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
30/5/2025

36
Giấy phép môi trường của cơ sở “Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) - Chi nhánh Nam Định – Nhà máy Maxport 

5” cho Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam)
Sản xuất các sản phẩm may mặc

Thửa đất số 85, tờ bản đồ số 44 và Thửa đất số 91, tờ bản 

đồ số 34, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định
1167/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
30/5/2025

37
Giấy phép môi trường của  “Dự án sản xuất các sản phẩm nhựa và kinh doanh hóa chất” cho Công ty TNHH thương mại 

Hoà Phú

Sản xuất sản phẩm nhựa và kinh doanh 

hoá chất

tại Lô 58, đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, Phường 

Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
932/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
28/4/2025

38
Giấy phép môi trường của Dự án “Xây dựng khu nhà ở xã hội Bãi Viên tại phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định" cho Liên 

danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định và Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội
Xây dựng nhà ở xã hội tại phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định 931/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
28/4/2025

39
Giấy phép môi trường của cơ sở “Công ty Cổ phần may 1 - Dệt Nam

Định” cho Công ty Cổ phần may 1 - Dệt Nam Định
Dệt may

Số 309 đường Trần Nhân Tông, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
900/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
25/4/2025

40
Giấy phép môi trường của cơ sở "Nhà máy gia công, trang trí trên các sản phẩm từ nhựa chuyển hoá" cho Công ty TNHH 

Ray Tu

gia công, trang trí trên các sản phẩm từ 

nhựa chuyển hoá

Một phần tại lô T2 đường N8, KCN Hoà Xá (thuê nhà 

xưởng của Công ty TNHH Hồng Phát), thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định

738/GPMT-UBND
UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
08/4/2025

41 Giấy phép môi trường của cơ sở "Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GPM (WHO)" cho Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên Sản xuất thuốc các loại
lô H, đường D5, KCN Hoà Xá, phường Mỹ Xá, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định
351/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
25/2/2025

42
Giấy phép môi trường của dự án "Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công ty cổ phần ay Nam Định và Trung tâm phát triển mẫu" cho 

Công ty cổ phần may Nam Định
Sản xuất thuốc các loại

phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định
352/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)

43
Giấy phép môi trường của dự án đầu tư: “Xây dựng mới trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Nam Định”  cho an quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định
Trường học

tại địa chỉ phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định
180/GPMT-UBND

UBND thành phố Nam 

Định (tỉnh Nam Định cũ)
23/1/2025

44 Cấp giấy phép môi trường (Cấp điều chỉnh lần 01) cho Công ty TNHH Technology Longhe  -
Lô CN 1-1, Cụm công nghiệp Yên Dương, xã Yên 

Dương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
39/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
06/6/2025

45
 Giấy phép môi trường của  dự án “Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung Gồ Gai, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên” cho Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  tại xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định  33/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
22/5/2025

46
Giấy phép môi trường của  dự án “Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung phía đông thôn Phúc Chỉ, phía tây trường mầm 

non Yên Thắng Khu A, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên” cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 26/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
25/4/2025

47
Giấy phép môi trường của  dự án “Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung xứ đồng Mả Cổ thuộc thôn Mai Độ Vị, xã Tân 

Minh, huyện Ý Yên” cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  tại xã Tân Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định  44/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
23/6/2025

48
Giấy phép môi trường của  dự án “Xây dựng hạ tầng khu tái định cư và khu dân cư tập trung Lam Sơn, xã Phú Hưng, huyện 

Ý Yên” cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Phú Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 43/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
23/6/2025

49
Giấy phép môi trường của  dự án “Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung Cầu Cổ (thuộc OM9) xã Yên Bằng, 

huyện Ý Yên”  cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ý Yên
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại xã Hồng Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 45/GPMT-UBND

UBND huyện Ý Yên 

(tỉnh Nam Định cũ)
23/6/2025

50
Giấy phép môi trường của dự án “Mở rộng dự án xây dựng nhà máy chế biến nông sản và sản xuất mút xốp công nghiệp 

(giai đoạn II)” cho Công ty TNHH nông sản xuất khẩu Tấn Phát
Sản xuất sản phẩm từ plastic   tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 29/GPMT-UBND

UBND huyện Vụ Bản 

(tỉnh Nam Định cũ)
02/6/2025

51  Giấy phép môi trường của cơ sở Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nam Định  cho Xí nghiệp dịch vụ điện lực Nam Định Kinh doanh điện
Km 6, Quốc lộ 10, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Địn
27/GPMT-UBND

UBND huyện Vụ Bản 

(tỉnh Nam Định cũ)
28/5/2025

52
Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung Mả Vũ, Hà Kiệu, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản” 

cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 26/GPMT-UBND

UBND huyện Vụ Bản 

(tỉnh Nam Định cũ)
21/5/2025

53
Giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung Minh Thuận, xã Minh Tân, huyện Vụ Bản (Cửa 

Đường thôn Phú Lão)” cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vụ Bản
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật  tại xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 25/GPMT-UBND

UBND huyện Vụ Bản 

(tỉnh Nam Định cũ)
21/5/2025

54
Giấy phép môi trường của dự án “Gia công, sản xuất thiết bị dầu khí” thuê 01 nhà xưởng sản xuất và các hạngmục khác 

gồm: Nhà bảo vệ, nhà nghỉ công nhân, nhà ăn công nhân, nhà vệ sinh chung, nhà để xe, đường bê tông của Công ty cổ phần 

sản xuất thương mại dịch vụ Sen Xanh" cho Công ty TNHH thiết bị dầu khí TPE (Việt Nam)

Sản xuất thiết bị, linh kiện máy khai 

thác dầu khí
tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 34/GPMT-UBND

UBND huyện Vụ Bản 

(tỉnh Nam Định cũ)
23/6/2025

55 Giấy phép môi trường của cơ sở “Công trình lò đốt rác thải sinh hoạt” cho Công ty Cổ phần Môi trường xanh Rạng Đông Xử lý rác thải sinh hoạt Xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 57/GPMT-UBND
UBND huyện Nghĩa 

Hưng (tỉnh Nam Định cũ)
31/3/2025

56
Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất giầy dép xuất khẩu và nguyên phụ liệu  ngành giầy dép" cho Công ty 

TNHH giầy Adora Việt Nam
Sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu

KCN Tam Điệp, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, 

tỉnh Ninh Bình
02/GPMT-UBND

UBND thành phố Tam 

Điệp (tỉnh Ninh Bình cũ)
14/4/2025

57
Giấy phép môi trường của cơ sở Mỏ đá phía Tây Bắc núi Lòng Lan, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho 

Công ty TNHH MTV sản xuất VLXD Minh Trang

Khai thác đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường
xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 01/GPMT-UBND

UBND thành phố Tam 

Điệp (tỉnh Ninh Bình cũ)
06/01/2025
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58
Giấy phép môi trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ dùng cao cấp tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô 

cho Công ty TNHH MTV sản xuất Best We Việt Nam
sản xuất đồ dùng tại xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 48/GPMT-UBND

UBND huyệnYên Mô 

(tỉnh Ninh Bình cũ)
18/4/2025

59
Giấy phép môi trường của Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá giá trị quyền sử dụng đất khu dân cư trung tâm xã Gia Vân, 

huyện Gia Viễn cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Viễn
Hạ tầng khu đấu giá xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình -

UBND huyện Gia Viễn 

(tỉnh Ninh Bình cũ)
-
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